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CHỦ ĐỀ 2. CON LẮC LÕ XO  

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

1. Phƣơng trình chuyển động của con lắc lò xo 

+ Con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k, khối lƣợng không đáng kể, một đầu gắn cố định, 

đầu kia gắn với vật nặng khối lƣợng m. 

+ Tại thời điểm t bất kì vật có li độ x. Lực đàn hồi của lò xo F = − kx. 

+ Áp dụng định luật II Niutơn ta có:
k

ma kx a x 0
m

     . Đặt: 
2 k

m
   viết lại: 

2x '' x 0   ; nghiệm của phƣơng trình là  x Acos t    là một hệ dao động điều hòa 

+ Chu kì dao động của con lắc lò xo: 
m

T 2 .
k

    

+ Lực gây ra dao động điều hòa luôn luôn hƣớng về vị trí cân bằng và đƣợc gọi là lực kéo về 

hay lực hồi phục. Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ và là lực gây ra gia tốc cho vật dao động điều 

hòa 

Biểu thức tính lực kéo về: F = − kx. 

2. Năng lƣợng của con lắc lò xo 

+ Thế năng:  2 2 2

t

1 1
W kx kA cos t

2 2
      

+ Động năng : Wđ  2 2 2 21 1
vm m A sin t

2 2
       

Động năng và thế năng của vật dao động điều hòa biến thiên tuần hoàn với tần số góc ' 2    

tần số, tần số f‟ = 2f và chu kì T‟ = T/2. 

+ Cơ năng: W = Wt + Wđ= 
2 2 21 1

kA m A
2 2

   = hằng số. 

Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phƣơng biên độ dao động. 

Cơ năng của con lắc đƣợc bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát. 

3. Điều kiện ban đầu: sự kích thích dao động. 

A. Điều kiện đầu: 

Khi t = 0 thì: 
 

 

0
0x

00

x Acos x

v A sin v

  


    

  

• Giải hệ trên ta đƣợc A và ω. 

B. Sự kích thích dao động: 

+ Đƣa vật ra khỏi vị trí cân bằng đến li độ x0 và thả nhẹ (v0 = 0). 

+ Từ vị trí cân bằng (x0 = 0) truyền cho vật vận tốc v0. 

+ Trong trƣờng hợp tổng quát để kích thích cho hệ dao động ta đua vật ra khỏi vị trí cân bằng 

đến li độ x0 và đồng thời truyền cho vật vận tốc v0.  

B. PHƢƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN 

1. Bài toán liên quan đến công thức tính ω, f, T, m và k. 

2. Bài toán liên quan đến cơ năng, thế năng, động năng. 

3. Bài toán liên quan đến cắt ghép lò xo. 

4. Bài toán liên quan đến chiều dài của lò xo. 

5. Bài toán liên quan đến lực đàn hồi, lực hồi phục (lực kéo về). 

6. Bài toán liên quan đến sợi dây trong cơ hệ. 
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7. Bài toán liên quan đến kích thích dao động. 

8. Bài toán liên quan đến hai vật. 

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG THỨC ω, f, T, m, k 

1. Con lắc lò xo dao động trong hệ quy chiếu quán tính 

 

k 1 k 2 m t
;f ;T 2

m 2 2 m k n

  
       

  
  

* Cố định k cho m biến đổi: 

m'
2

T ' m 'k

T mm
2

k



 



  

1 1

1

2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 2 T 1 2 T

2 2 2
tong1 2 1 2 n

tong 2 2 2

tong 1 2 h

hieu1 2

hieu

hieu

m t
T 2

k n

m t 1 1 1
T 2

k n T T T f f f

tm m 1 1 1T T T
T 2

k n f f f

tm m
T 2

k n

 
  


  
         

          
 

 

  


  

* Phƣơng pháp đo khối lƣợng: 

2

0

0 2

2

2

TM M
T 2

k k4
m ?

M m T M m
T 2

k k4


   

 
 

 
    

  

M M

m

 
Ví dụ 1:  Một con lắc lò xo gồm vật có khối lƣợng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động 

điều hoà. Nếu khối lƣợng 200 g thì chu kì dao động của con lắc là 2 s. Để chu kì con lắc là 1 s thì 

khối lƣợng m bằng 

A. 800 g.  B. 200 g.  C. 50 g.  D. 100 g. 

Hướng dẫn 

 

2

2 2 2

2

1 11

m
2

T m m1k
m 50 gam

T m 2 200m
2

k



      



 Chọn C. 

Ví dụ 2:  Một lò xo có độ cứng 96 N/m, lần lƣợt treo hai quả cầu khối lƣợng m1, m2 vào lò xo và 

kích thích cho chúng dao động thì thấy: trong cùng một khoảng thời gian m1 thực hiện đƣợc 10 

dao động, m2 thực hiện đƣợc 5 dao động. Nếu heo cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kỳ dao động 

của hệ là π/2 (s). Giá trị của m1 là: 

A. 1 kg.  B. 4,8 kg.  C. 1,2 kg. D. 3 kg. 

Hướng dẫn 
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1

1

2 12

2 1

1 2

1 2

m t
T 2

k 10

m 4mm t
T 2 m 1,2 kg

m m 6k 5

m m
T 2

k 2

 
  


 

       
 

  
  



 Chọn C. 

Ví dụ 3:  Dụng cụ đo khối lƣợng trong một con tàu vũ trụ có cấu tạo gồm một chiếc ghế có khối 

lƣợng m đƣợc gắn vào đầu của một chiếc lò xo có độ cứng k = 480 N/m. Để đo khối lƣợng của 

nhà du hành thì nhà du hành phải ngồi vào ghế rồi cho chiếc ghế dao động. Chu kì dao động đo 

đƣợc của ghế khi không có ngƣời là T0 = 1,0 s còn khi có nhà du hành là T = 2,5 s. Khối lƣợng của 

nhà du hành là  

A. 27 kg.  B. 64 kg.  C. 75 kg.  D. 12 kg. 

Hướng dẫn 

 

0

0

m m
T 2 2,5

k
m 64 kg

m
T 2 1

k

 
  


  


  

 Chọn B. 

Ví dụ 4:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với tần số góc ω. Vật nhỏ của 

con lắc có khối lƣợng 200 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dƣơng. Tại 

thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = −ωx 

. Lấy π
2
 = 10. Độ cứng của lò xo là  

A. 85 N/m.  B. 50 N/m.  C. 20 N/m.  D. 25 N/m. 

Hướng dẫn 

Thay x = Asinωt, v = x‟ = ωAcosωt vào v = −ωx ta đƣợc 

 tan t 1 t / 4 n t 0 n 1,2,....            

Lần thứ 5 ứng với n = 5 .0,95 / 4 5        

 25 rad / s k m 50 N / m        Chọn B. 

Chú ý : Dựa vào quan hệ thuận nghịch để rút ra biếu thức liên hệ. T tỉ lệ thuận với m  và tỉ lệ 

nghịch với k  . 

Ví dụ 4:  Một lò xo nhẹ lần lƣợt liên kết với các vật có khối lƣợng m1, m2 và m thì chu kỳ dao 

động lần lƣợt bằng T1 = 1,6 s, T2 = 1,8 s và T. Nếu 2 2

2 1 2m 2m 5m   thì T bằng 

A. 2,0 s.  B. 2,7 s.   C. 2,8 s.   D. 4,6 s. 

Hướng dẫn 

T tỉ lệ thuận với m  hay m2 tỉ lệ với T
4
 nên từ hệ thức 2 2 2

1 2m 2m 5m   suy ra : 

 1 2

4 4 4 4 44
1 2 2 1

T T1 1 1
2 5. T 1,1 s

T T T 2T 5T
     


 Chọn A. 

Ví dụ 5:  Một vật nhỏ m lần lƣợt liên kết với các lò xo có độ cứng k1, k2 và k thì chu kỳ dao động 

lần lƣợt bằng T1 = 1,6 s, T2 = 1,8 s và T. Nếu 2 2 2

1 2k 2k 5k   thì T bằng 

A. 1,1 s.  B. 2,7 s.   C. 2,8 s.   D. 4,6 s. 

Hướng dẫn 
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T tỉ lệ nghịch với K  hay k
2
 tỉ lệ nghịch với T

4
 nên từ hệ thức 2 2 2

1 2k 2k 5k   suy ra 

 1 2

4 4 4 2 44
1 2 2 1

T T1 1 1
2. 5. T 1,1 s

T T T 2T 5T
     


 Chọn A 

Ví dụ 6:  Ba lò xo giống hệt nhau, đầu trên treo vào các điểm cố định, đầu dƣới treo lần lƣợt các 

vật có khối lƣợng m1, m2 và m3. Kéo ba vật xuống dƣởi vị trí cân bằng theo phƣơng thẳng đứng để 

ba lò xo dãn thêm một lƣợng nhƣ nhau rồi thả nhẹ thì ba vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại 

lần lƣợt là v01 = 5 m/s, v02 = 8 m/s và v03. Nếu m3 = 2m1 + 3m2 thì v03 bằng 

A. 8,5 m/s.  B. 2,7 m/s.  C. 2,8 m/s.  D. 4,6 m/s. 

Hướng dẫn 

Tốc độ cực đại: 0

k
v A A

m
    tỉ lệ ngịch với m  hay tỉ lệ nghịch với 1/ 2

0v  nên từ hệ thức 

3 1 2 2 2 2

03 01 03

1 1 1
m 2m 3m 2 3

v v v
       032 2 2

03

1 1 1
2. 3. v 2,8 m / s

v 5 8
       Chọn C. 

Ví dụ 7:  Ba lò xo có cùng chiều dài tự nhiên có độ cứng lần lƣợt là k1, k.2 và k3, đầu trên treo vào 

các điểm cố định, đầu dƣới treo các vật có cùng khối lƣợng. Lúc đầu, nâng ba vật đến vị trí mà các 

lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với cơ năng lần lƣợt là W1 = 0,1 J, 

W2 = 0,2 J và W3. Nếu k3 = 2,5k1 + 3k2 thì W3 bằng 

A. 25 mJ.  B. 14,7 mJ.  C. 19,8 mJ.  D. 24,6 mJ. 

Hướng dẫn 

Cơ năng dao động  
 

22
22

0

mg1 1 1 mg 1
W kA k k

2 2 2 k 2 k

 
     

 
 tỉ lệ với 1/k nên từ hệ 

thức 3 1 2k 2,5k 3k   suy ra:  3

3 1 2

1 1 3 1 1
2,5 2,5. 3. W 0,025 J

W W W 0,1 0,2
        Chọn A. 

2. Con lắc lò xo dao động trong hệ quy phi quán tính 

*Khi hệ quy chiếu chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a  thì vật dao động của con lắc 

sẽ chịu thêm một lực quán tính qtF ma   ; Còn nếu hệ quy chiếu quay đều với tốc độ góc ω thì 

chịu thêm lực li tâm có hƣớng ra tâm và có độ lớn: 
2

2

lt

mv
F m r

r
     

Ví dụ 1:  Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25 N/m, vật nặng có khối lƣợng 400 

g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi từ 32 cm 

đến 48 cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với 

gia tốc a = g/10. Lấy g = π
2
 = 10 m/s

2
. Biên độ dao động của vật sau đó là 

A. 17 cm.   B. 19,2 cm.   C. 8,5 cm.   D. 9,6 cm. 

Hướng dẫn 

Biên độ dao động con lắc lúc đầu: 

 max min 48 32
A 8 cm

2 2

 
     

Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất, ngƣời ta cho thang 

máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10 thì vật nặng 

của con lắc chịu tác dụng lực quán tính hƣớng lên trên và có độ 

lớn 
qtF ma 0,4N    

Vì có lực này nên vị trí cân bằng sẽ dịch lên trên một đoạn  

 

CO

mO
F ma  b

a
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qtF

b 1,6 cm
k

   Sau đó vật dao động biên độ là A‟= 8 +1,6 = 9,6 cm => Chọn D. 

 Kinh nghiệm: Con lắc lò xo treo trong thang máy đứng yên, đang dao động điều hòa theo 

phƣơng thẳng đứng, đúng lúc nó có li độ xC (vận tốc 2 2

C Cv A x    nếu vật đang đi theo chiều 

dƣơng và vận tốc 2 2

C Cv A x    nếu vật đang đi theo chiều âm) thì thang máy chuyển động 

biến đổi đều với gia tốc a  . Khi đó, vật dao động chịu thêm lực quán tinh qtF ma   nên VTCB 

mới dịch theo hƣớng của qtF  một đoạn 
qtF

b
k

  . Ngay tại lúc này, đối với gốc tọa độ mới, vật có li 

độ và vận tốc:
2

m c 2 m

m m 2

m c

x x b v
A x

v v

 
  

 
  

(Lấy +b khi qtF  theo chiều âm và lẩy −b khi qtF hƣớng theo dƣơng) 

CO

mO

F ma 

b

CxCv

CO

mO

F ma 

b
CxCv

a  
Ví dụ 2:  Một con lắc lò xo đƣợc treo trcn trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con 

lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,4 (s) và biên độ A = 5 (cm). Vừa lúc quả cầu con lắc 

đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động 

nhanh dần đều đi lên với gia tốc a = 5 (m/s
2
). Lấy g = 10 m/s

2
. Biên độ dao động của con lắc lò xo 

lúc này là 

A. 5 3  cm.  B. 5 cm.   C. 3 5  cm.  D. 7 cm. 

Hướng dẫn 

Tần số góc:  

 
2

5 rad / s
T


      

Độ dãn lò xo tại VTCB lúc thang máy đứng yên: 

 0 2

mg g
4 cm

k
   


  

Tại thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng (nó 

có li độ so với vị trí cân bằng cũ là xC = −4 cm và có vận 

tốc  2 2

Cv A x 15 rad / s     , ngƣời ta cho thang 

máy đi lên nhanh dần đều với gia toc a = g/2 m/s
2
 thì vật 

nặng của con lắc chịu  

F ma 

Cv
b

CO

mO

C 0x  

0
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tác dụng lực quán tính hƣớng xuống và có độ lớn Fqt = ma. Vì có lực này nên vị trí cân bằng sẽ 

dịch xuống dƣới một đoạn b =
qtF ma

k k
   = 2 (cm).  

Nhƣ vậy, tại thời điểm này vật có li độ so với vị trí cân bằng mới là xm = xC − b = −6 cm và có 

vận tốc v = 1571 cm/s. Do đó, biên độ dao động mới: 

   
22

22

m 2

v 15
A' x 6 3 5 cm

5

 
       

  
 Chọn C. 

Ví dụ 3:  Trong một thang máy đứng yên có treo một con lắc lò xo. Con lắc gồm vật nhỏ có khối 

lƣợng m và lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa với biên độ A. Ở thời điểm t nào đó 

khi con lắc đang dao động thì thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần đều đi lên theo phƣơng 

thẳng đứng. Nếu tại thời điểm t con lắc 

A. qua VTCB thì biên độ dao động sẽ tăng lên. 

B. ở vị trí biên trên thì biên độ dao động sẽ giảm đi. 

C. ở vị trí biên dƣới thì biên độ dao động sẽ tăng lên. 

D. Qua VTCB thì biên độ dao động sẽ không thay đổi. 

Hướng dẫn 

Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a thì vật 

nặng của con lắc chịu tác dụng lực quán tính hƣớng xuống và có 

độ lớn Fqt = mA. Vì có lực này nên vị trí cân bằng sẽ dịch 

xuống dƣới một đoạn 
qtF ma

b
k k

    

Giả sử tại thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động nhanh 

dần đều lên trên, vật M có li độ x so với Oc (có li độ so với Om 

là x + b).  

Ta có: 

 

   

2
2 2

2
2 2 2

2
22

2

v
A x

A ' x b A x
v

A ' x b


 

 
    

   
 

  

   

   

   

2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

Khi x 0 A ' 0 b A 0 b A A

Khi x A A ' A b A A A b A

Khi xx A A ' A b A A A b

         



         

          


 

 

Ví dụ 4:  Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm độ cứng k = 20 N/m gắn lò xo trên thanh nhẹ OA 

nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O; đầu còn lại gắn quả cầu có khối lƣợng m = 200 g sao cho 

quả cầu có thể chuyển động không ma sát trên thanh ngang OA. Nếu cho thanh quay tròn đều với 

tốc độ góc 4,47 rad/s xung quanh trục thẳng đứng đi qua O thì chiều dài của lò xo lúc này là: 

A. 30 cm.  B. 25 cm. C. 24 cm. D. 27 cm. 

Hướng dẫn 

Lực li tâm (  2 2

lt 0 0F m r m      ) cân bằng với lực 

hƣớng tàm (chính là lực đàn hồi của lò xo dh 0F k )   nên 

 2

0 0 0m k     
 

 

2

0 0

0

0,2.4,47 0,2 20

0,05 m

   

  
  

 

F ma 

0 M

M

x

b
CO

mO

a

ltFdhF
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 Chiều dài lò xo lúc này là:  0 0 25 cm    Chọn B. 

Chú ý: Nếu tính đƣợc tốc độ góc ω thì góc quay đƣợc, số vòng quay đƣợc  trong thời gian Δt 

lần lƣợt là: 

t

t
n

2 2

  


 
 

 

 

Ví dụ 5:  Một lò xo nhẹ gắn lò xo trên thanh nhẹ OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O; đầu 

còn lại gắn quả cầu có khối lƣợng m sao cho quả cầu có thể chuyển động không ma sát trên thanh 

ngang OA (thanh ngang xuyên qua quả cầu) thì chu kì dao động là T = 0,85 s. Nếu cho thanh quay 

tròn đều với tốc độ góc ω xung quanh trục thẳng đứng đi qua O thì chu kì dao động lúc này là T‟ = 

1 s. Tính ω. 

A. 3,9 rad/s.  B. 2,5 rad/s.  C. 3,4 rad/s.  D. 2,7 rad/s. 

Hướng dẫn 

Chu kì dao động lúc đầu: 
m

T 2 .
k

    

Khi thanh quay, chu kỳ: 
m

T' 2
k '

   Để tính k‟ ta xét trong hệ quy chiếu quay: 

* Tại VTCB, lực li tâm cân bằng với lực đàn hồi:  2

0 0 0m k      

* Tại VT li độ x, hợp lực tác dụng:    2

0 0F m l x k l x          

 2

k '

F k m x      Do đó: 

2

2

2
2

22

m k 4
T 2

k m T

k 4m m
T ' 2 2

m T 'k ' k m

  
    

 
      

  

  

 
2 2

2

2 2 2 2

4 4 1 1
2 3,9 rad / s

T T ' T T '

 
         Chọn A. 

Ví dụ 6:  Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên OA = 20 cm, dãn thêm 1 cm nếu chịu lực kéo 0,1 N. 

Treo hòn bi m = 100 g vào đầu A của lò xo rồi quay đều lò xo với tốc độ góc (O xung quanh trục 

thẳng đứng đi qua điểm O của lò xo, khi ấy trục lò xo hợp với phƣơng thẳng đứng một góc 60°. 

Lấy g = 10 m/s
2
. Chiều dài lò xo lúc này và co lần lƣợt là 

A. 25 ran và 2 5  rad/s.  B. 40 cm và 5 2  rad/s. 

C. 30 cm và 2 5 rad/s.  D. 30 cm và 5 rad/s 

Hướng dẫn 

Độ cứng của lò xo:  
T 0,1

k 10 N / m
0,01

  


  

Khi lò xo quay tạo ra hình nón tròn xoay, hợp lực P  và dhF  đóng vai trò là lực hƣớng tâm. 



dhF

060

P



dhF
060

P

htF
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Từ hình vẽ:    dh 0 0

mg
P F cos mg k cos l 0,2 m 20 cm

kcos
       


  

 0 0 0,4 m      

 2

ht

g tan g tan
F P tan mr mg tan 5 2 rad / s

r sin

 
      


  

  Chọn B. 

 Ví dụ 7:  Lò xo khối lƣợng không đáng kể có chiều tự nhiên 17,5 cm. Dƣới tác dụng của lực kéo 

F = 0,15 N, lò xo bị dãn 1,5 cm. Treo vật khối lƣợng m = 150 g vào một đầu lò xo, đầu còn lại của 

lò xo đƣợc treo vào điểm cố định M. Cho M quay đều quanh trục MN thẳng đứng với tốc độ góc ω 

thì trục lò xo hợp với phƣơng thẳng đứng một góc 60°. Cho gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
. số vòng 

quay đƣợc của lò xo sau 98 s gần nhất giá trị nào sau đây? 

A. 80.  B. 90.   C. 101.   D. 75. 

Hướng dẫn 

Độ cứng của lò xo:  
F 0,15

k 10 N / m
l 0,015

  


  

Khi lò xo quay tạo ra hình nón tròn xoay, hợp lực P  và dhF  đóng vai trò là lực hƣớng tâm. 



dhF

060

P



dhF
060

P

htF

 
Từ hình vẽ: 

   

 

dh 0 0 0

2

ht

mg
P F cos l 0,3 m l 0,475 m

k cos

g tan g tan
F P tan mr mg tan 6,49 rad

r sin


         


         

 

  

Số vòng quay: 
t 6,49.98

n 101
2 2 2

 
    

  
 Chọn C. 

Quy trình giải nhanh: 

 

0

0 0

mg

k cos t
n

g 2 2

l cos


    

  
  

   

  

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
Bài 1 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 5 cm thì chu kì dao động là 2 s. Nếu cho 

con lắc lò xo dao động điều hòa biên độ 10 cm thì chu kì là  

A. 2,0 s.   B. 3,0 s   C. 2,5 s.   D. 0,4 s. 
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Bài 2: Khi gắn một vật có khối lƣợng m1 = 4 kg vào một lò xo có khối lƣợng không đáng kể, nó 

dao động với chu kì T1 = 1 s. Khi gắn một vật khác khối lƣợng m2 vào lò xo trên, nó dao động với 

chu kì T2 = 0,5 s. Khối lƣợng m2 bằng  

A. 3 kg.   B. 1 kg.   C. 0,5kg.  D. 2 kg. 

Bài 3: Môt đầu của lò xo đƣợc treo vào điểm cố định O, đầu kia treo một quả nặng m1 thì chu kỳ 

dao động là T1  = 1,2 s. Khi thay quả nặng m2 vào thì chu kỳ dao động bằng T2 = 1,6 s. Tính chu 

kỳ dao động khi treo đông thời m1 và m2 vào lò xo  

A. 2,0 s.  B. 3,0 s.   C. 2,5 s.   D. 3,5 s. 

Bài 4: Một lò xo có độ cứng 100 N/m, lần lƣợt treo hai quả cầu khối lƣợng m1, m2 vào lò xo và 

kích thích cho chúng dao động thì thấy: trong cùng một khoảng thời gian m1 thực hiện đƣợc 3 dao 

động, m2 thực hiện đƣợc 9 dao động. Nếu treo cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kỳ dao động của hệ 

là 0,2π (s). Giá trị của m1 là: 

A. 0,1 kg.  B. 0,9 kg.  C. 1,2 kg.  D. 0,3 kg. 

Bài 5: Một vật khối lƣợng m đƣợc gắn lần lƣợt vào hai lò xo có độ cứng k1, k2 thì chu kỳ lần lƣợt 

là T1  và T2. Biết T2 = 2T1  và k1 + k2 = 5 N/m. Giá trị của k1 và k2 là  

A. k1 = 4 N/m & k2 = 1 N/m.  B. k1 = 3 N/m & k2 = 2 N/m. 

C. k1 = 2 N/m & k2 = 3 N/m.  D. k1 = 1 N/m & k2 = 4 N/m. 

Bài 6: Vật có khối lƣợng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với 

biên độ 3 cm, thì chu kì dao động của nó là T = 0,3 s. Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 

bằng 6 cm thì chu kì dao động của con lắc là: 

A. 0,3 s.   B. 0,15 s.   C. 0,6 s   D. 0,423 s. 

Bài 7: Hai con lắc lò xo dao động điều hòa , có độ cứng hai lò xo bằng nhau nhƣng khối lƣợng các 

vật hơn kém nhau 90 g. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc 1 thực hiện 12 dao động trong 

khi con lắc 2 thực hiện 15 dao động. Khối lƣợng các vật nặng của con lắc 1 và con lắc 2 lần lƣợt là 

A 450 g và 360 g.  B. 270 g và 180 g. C. 250 gvà 160 g.       D. 210 g và 120 g. 

Bài 8: (ĐH − 2007) Một con lắc lò xo gồm vật có khối lƣợng m và lò xo có độ cứng k, dao động 

điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lƣợng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ 

A. tăng 2 lần.  B. giảm 2 lần.  C. giảm 4 lần.  D. tăng 4 lần.  

Bài 9: Con lắc lò xo có tần số tăng gấp đôi nếu khối lƣợng của quả cầu con lắc bớt đi 600 g. Khối 

lƣợng của quả cầu con lắc là 

A. 1200 g.  B. 1000 g.  C. 900 g.  D. 800 g. 

Bài 10: Dụng cụ đo khối lƣợng trong một con tàu vũ trụ có cấu tạo gồm một chiếc ghế có khối 

lƣợng m đƣợc gắn vào đầu của một chiếc lò xo có độ cứng k = 480 N/m. Để đo khối lƣợng của 

nhà du hành thì nhà du hành phải ngồi vào ghế rồi cho chiêc ghê dao động. Chu kì dao động đo 

đƣợc của ghế khi không có ngƣời là T0 = 1,0 s, còn khi có nhà du hành là T = 2,5 s. Lấy π
2
 = 10. 

Khối lƣợng nhà du hành là  

A. 27 kg.  B. 63 kg.  C. 75kg.   D. 12 kg. 

Bài 11: Cho một lò xo có chiều dài tự nhiên OA = 50 cm, độ cứng 20 N/m. Treo lò xo OA thẳng 

đứng , O cố định. Móc quả nặng m = 1 kg vào điểm C của lò xo. Cho quả nặng dao động theo 

phƣơng thẳng đứng. Biết chu kì dao động của con lắc là 0,628 s. Điểm C cách điểm O một khoảng 

bằng: 

A. 20 cm.  B. 7,5.cm.  C. 15cm.  D. 10 cm. 

Bài 12: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm độ cứng k = 20 N/m gắn lò xo trên thanh nhẹ OA 

nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O; đầu còn lại gắn quả cầu có khối lƣợng m = 200 g sao cho 

quả cầu có thể chuyển động không ma sát trên thanh ngang OA. Cho thanh quay tròn đều xung 

quanh trục thẳng đứng đi qua O thì chiều dài của lò xo lúc này là 25 cm. Trong 14 s thanh OA 

quay đƣợc số vòng gần nhất giá trị nào sau đây 
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A. 30.  B. 10.   C. 22.   D. 7. 

Bài 13: Lò xo khối lƣợng không đáng kể có chiều tự nhiên 20 cm, có độ cứng 100 N/m. Treo vật 

khối lƣợng m = 50 g vào một đầu lò xo, đầu còn lại của lò xo đƣợc treo vào điểm cố định M. Cho 

M quay đều quanh trục MN thẳng đứng với tốc độ góc ω thì trục lò xo hợp với phƣơng thẳng đứng 

thì lò xo dài 22,5 cm. Cho gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
. Số vòng quay đƣợc của lò xo sau 1 s gần 

nhất giá trị nào sau đây? 

A. 4   B. 2   C. 7  D. 5 

1.A 2.B 3.A 4.B 5.A 6.A 7.C 8.D 9.D 10.B 

DẠNG 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ NĂNG, THẾ NĂNG, ĐỘNG NĂNG 

Ta xét các bài toán sau: 

+ Vận dụng công thức tính cơ năng, thế năng, động năng. 

+ Khoảng thời gian liên quan đến cơ năng, thế năng, động năng. 

1. Vận dụng công thức tính cơ năng, thế năng, động năng  

Phương pháp giải: 

 

 

x Acos t

v Asin t Acos t
2

  

 
        

 

  

   

   

2 2 2
2

t

2 2 2 2
2

d

kx kA kA ' 2W cos t 1 cos 2 t 2
2 2 4

f ' 2f
mv m A kA

TW sin t 1 cos 2 t 2
T '2 2 4

2


               

 
             



  

t k 2
T ' 2 f

n m T

 
        

22 2 2 2 2

max

t d

mvkx mv m A kA
W W W

2 2 2 2 2


         

 
2

2 2

2

2

k m
ma mv

Wa ma
2k 2a x x

k

  


  
      



  

Ví dụ 1:  Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lƣợng 1 kg và lò xo có độ cứng 50 N/m. Cho 

con lắc dao động điều hòa trên phƣơng nằm ngang. Tại thời điểm vận tốc của quả cầu là 0,2 m/s 

thì gia tốc của nó là − 3 m/s
2
. Cơ năng của con lắc là  

A. 0,02 J.  B. 0,05 J.  C. 0,04 J.  D. 0,01 J. 

Hướng dẫn 

   
 

2

2
2a ma2 2 2 2x

kx
1. 3makx mv mv 1.0,2

W W 0,05 J
2 2 2k 2 2.50 2


 



          

Ví dụ 2:  Một vật nhỏ khối lƣợng 1 kg thực hiện dao động điều hòa theo phƣơng trình x = Acos4t 

cm, với t tính bằng giây. Biết quãng đƣờng đi vật đƣợc tối đa trong một phần tƣ chu kì là 0,1 2  

m. Cơ năng của vật bằng 

A. 0,16 J.  B. 0,72 J.  C. 0,045 J.  D. 0,08 J. 

Hướng dẫn 
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Từ bài toán phụ „quãng đƣờng đi vật đƣợc tối đa trong một phần tƣ chu kì là 0,1 2m  để tìm 

A:  max

0,1 2
A 2

2 T
t . S 2Asin A 0,1 m

T 4 2 2

  
           

Cơ năng:  
2 2 2m A 1,4 .0,1

W 0,08 J
2 2


     Chọn D. 

Ví dụ 3:  Một con lắc lò xo gồm vật nặng 0,2 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 20 N/m. Kéo quả 

nặng ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho nó dao động, tốc độ trung bình trong 1 chu kỳ là 160/π 

cm/s. Cơ năng dao dao động của con lắc là  

A. 320 J.  B. 6,4.10
−2

J.  C. 3,2.10
−2

J.  D. 3,2 J. 

Hướng dẫn 

 

 

 
2 2

m
T 2 s

kA 20.0,08k 5 W 0,064 J
2 24A 160 4A

v A 8 cm
T / 5

 
  


    

     
  

 Chọn B 

Ví dụ 4:  Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa 

với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 7 cm thì động 

năng của con lắc bằng 

A. 0,255 J.  B. 3,2 mJ.  C. 25,5 mJ.  D. 0,32 J. 

Hướng dẫn 

   
2 2

2 2

d t

kA kx 100
W W W 0,1 0,07 0,255 J

2 2 2
         Chọn A. 

Ví dụ 5:  Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ dao động điều hòa Khi 

vật có động năng 0,01 J thì nó cách vị trí cân bằng 1 cm. Hỏi khi nó có động năng 0,005 J thì nó 

cách vị trí cân bằng bao nhiêu? 

A. 6cm.  B. 4,5cm  C. 2  cm  D. 3cm. 

Hướng dẫn 

 

2

2

1 22

2

100.0,01
W 0,01

kx 2
W W x 0,01 2 m

2 100.x
W 0,005

2


 


     

  


 Chọn C. 

Ví dụ 6:  Con lắc lò xo gồm vật khối lƣợng 1 kg, lò xo độ cứng 100 N/m đặt trên mặt phẳng 

nghiêng góc 30°. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 8 cm rồi buông tay nhẹ để vật dao động điều hoà. 

Tính động năng cực đại của vật. Lấy g = 10 m/s
2
  

A. 0,45 J.  B. 0,32 J.  C. 0,05J.  D. 0,045 J. 

Hướng dẫn 

   0 0 max 0

mgsin
k l mgsin k 0,05 m A l l 0,03 m

k


            

 
2

d max

kA
W W 0,045 J

2
     Chọn D. 

Ví dụ 7:  Một vật có khối lƣợng m =100 g dao động điều hòa với chu kì T = π/10 (s), biên độ 5 

cm. Tại vị trí vật có gia tốc a = 1200 cm/s
2
 thì động năng của vật bằng  

A. 320 J.  B. 1601   C. 32 mJ.  D. 16 mJ. 

Hướng dẫn 
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2

2 2 2 2
2

d 4 4

2
20 rad / s k m 40 N / m

T

kx kA kA 40 12
W W 0,05 0,032 J

2 2 22 20


      



 

        
   

 Chọn C. 

Ví dụ 8:  (CĐ−2010) Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng, 

ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng 

của vật là?  

A. 3/4.  B. 1/4.   C. 4/3.  D. 1/2 

Hướng dẫn 
2

2d

2

max

mv
W 12 0,5
W 4mv

2

     Chọn B. 

Ví dụ 9 : (CĐ−2010) Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. 

Khi vật có động năng bằng 3/4 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn. 

A. 6 cm.  B. 4,5 cm.  C. 4 cm.   D. 3 cm. 

Hướng dẫn 

 
2 2

d t

3 1 kx 1 kA A
W W W W x 3 cm

4 4 2 4 2 2
            Chọn D. 

Ví dụ 10 : Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phƣơng ngang với 

tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau 

thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 2  m/s. Biên dộ dao của con lắc là  

A. 6cm.  B. 6cm   C. 12 cm.  D. 12 2  cm. 

Hướng dẫn 

 
2 2 2

d t

W mv m A
W W A 0,12 m

2 2 2.2


        Chọn C.  

Ví dụ 11:  Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng, mốc thế năng ở vị trí cân 

bằng, khi thế năng bằng 1/8 động năng thì 

A. lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn bằng 1/3 lực đàn hồi cực đại. 

B. tốc độ của vật bằng 1/3 tốc độ cực đại. 

C. lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn bằng 1/9 lực đàn hồi cực đại. 

D. vật cách vị trí tốc độ bằng 0 một khoảng gần nhất là 2/3 biên độ. 

Hướng dẫn 

Toàn bộ có 9 phần: thế năng “chiếm 1 phần” và động năng “chiếm 8 phần” 
2 2

max d max

t

t d 22

max

d max

F F1 kx 1 kA A
W W x F k x

1 9 2 9 2 3 2 2
W W

8 mv8 mv 8 8
W W v v

9 2 9 2 9


        


 

     


  

Vật cách VTCN một khoảng A/3 tức là cách vị trí biên 2A/3 → Chọn D 

Chú ý: Với bài toán cho biết W, x, v (hoặc a) yêu cầu tìm A thì trƣớc tiên ta tính k trƣớc (nếu 

chƣa biết) rồi mới tính A 
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. 

2 2

2 2 2

kx mv
W

2W2 2
k ? A

km a mv
W

2k 2


 

   
  


  

Ví dụ 12:  Con lắc lò xo mà vật dao động có khối lƣợng 1 kg, dao động điều hòa với cơ 

năng 125 mJ. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 25 cm/s và gia tốc −6,25 3 m/s
2
. Biên độ của 

dao động là 

A. 2cm.  B. 3cm.  C. 4 cm.  D. 5cm. 

Hướng dẫn 

   
 

2
2 2 2

3
6,25 3ma mv 1.0,25

W 125.10 k 625 N / m
2k 2 2k 2




         

 
2W

A 0,02 m
k

    Chọn A. 

Ví dụ 13:  Con lắc lò xo mà vật dao động có khối lƣợng 100 g, dao động điều hòa với cơ năng 2 

mJ. Biết gia tốc cực đại 80 cm/s
2
. Biên độ và tần số góc của dao động là  

A. 4 cm và 5 rad/s. B. 0,005 cm và 40π rad/s.   C. 10 cm và 2 rad/s.   D. 5 cm và 4 rad/s. 

Hướng dẫn 

 

 

2 2 2 2
3

2 2

max

m A 0,1. A
4 rad / sW 2.10

2 2
A 0,05 m

a A 0,8 A

  
    

    
     

 Chọn D. 

Chú ý: Bài toán cho biết W, v0, a0 yêu cầu tìm ω, φ thì trƣớc tiên ta tính ωA. 

 

 

 

 

2 2

0t 0

0

m A 2W
W A ?

2 m

v Asinv x ' Asin t ?

a Acos ?a v ' Acos t



 
    


                          

  

Ví dụ 14:  Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phƣơng trinh x = Acos(ωt + φ) cm. Vật có 

khối lƣợng 500 g, cơ năng của con lắc bằng 0,01 (J). Lấy mốc thời gian khi vật có vận tốc 0,1 m/s 

và gia tốc là −1 m/s
2
. Giá trị ω và φ lần lƣợt là 

A. 10/ 3   rad/s và 7π/6.  B. 10 rad/s và –π/3. C. 10 rad/s và π/6.  D. 10/ 3  rad/s và –π/6. 

Hướng dẫn 

 
2 2m A 2W

W A 0,2 m / s
2 m


      

 

 
t 0

10

v x ' Asin t 0,2sin 0,1 3

.0,2cos 1a v ' Acos t

6




         

    
            



 Chọn D. 

Ví dụ 15:  (THPTQG − 2017) Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo có độ cứng 20 N/m dao 

động điều hòa với chu kì 2 s. Khi pha của dao động là π/2 thì vận tốc của vật là 20 3cm / s  . Lấy 

π
2
 = 10. Khi vật đi qua vị trí có li độ 3 (cm) thì động năng của con lắc là 

A. 0,36 J.  B. 0,72 J.  C. 0,03 J.  D. 0,18 J. 

Hướng dẫn 
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* Khi 
 

 

 t
2

x 0x Acos t

v Asin t v A 20 3


       

 
        

  

 
2 k

2 m A 2 3 cm


 

     

* Khi  
2 2 2

d t

A 3 kA kA 3 kA
x 3 W W W 0,03 J

2 2 2 4 8
            Chọn A. 

2. Khoảng thòi gian liên quan đến cơ năng, thế năng, động năng. 

Nếu Wt = nWđ thì toàn bộ có (n + 1) phần: thế năng “chiếm n phần” và động năng “chiếm 1 

phần” 

2 2

t 1

t d

d

n kx n kA n
W W x A x

n 1 2 n 1 2 n 1W nW
1

W W
n 1


       

     
 
 

  

x
1x 1xA AO

1x
arccos

A



1x
arccos

A



1x
arcsin

A



1x
arcsin

A


 

O

A

2 AA

A 3

2


A

2


A

2


T

12

T

12

T

24

T

24

T

24

x

A

2

A 3

2

T

12

T

24

T

12

A

t dW W

t dW 3W d tW 3W

t dW W

d tW 3W t dW 3W

 

1x 1x

1t 2t

A A

2t 1t

O
x

1
1

1

1 2
2

x1
t arcsin

2t ?A

x 2t ?1
t arccos

A


  

 
 

 
 

Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp Wt = nWđ là 2t1 hoặc 2t2. 

* Nếu 1x 1
n 1 0,71

A 2

 
   

 
 thì 1 2

T
2t 2t

4
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* Nếu 1x 1
n 1 0,71

A 2

 
   

 
 thì 1 2 min 2

T T
2t ;2t t 2t

4 4
       

* Nếu 1x 1
n 1 0,71

A 2

 
   

 
 thì 1 2 min 1

T T
2t ;2t t 2t

4 4
       

Ví dụ 1: Một con lắc lò xo dao động với tần số góc 20 (rad/s). Tại thời điểm t1 và  t2 = t1 + Δt vật 

có thế năng (mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng bốn lần động năng. Giá trị nhỏ nhất của Δt là 

A. 0,111 s.  B. 0,046 s.  C. 0,500 s.  D. 0,750 s. 

Hướng dẫn 

t d

4 A
W 4W W x 0,8A

5 2
       

1

min 2

x1
t 2t 2. arccos

A
  


  

1
2. arccos 0,8 0,046

20
   Chọn B 

1x 1x

1t 2t

A A

2t 1t

O
x

 

Ví dụ 2: Vật dao động điều hòa thực hiện 10 dao động trong 5s khi vật qua vị trí cân bằng nó có 

tốc độ 20π cm/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua có vị trí li độ x 2,5 3  cm và đang chuyển 

động về vị trí can bằng. Vật có động năng bằng ba lần thế năng lần thứ hai kể từ khi bắt đầu 

chuyển động tại thời điểm: 

A. t = 0,25 s.  B. t = 1,5s  C. t = 0,125s  D. t = 2,5s 

Hướng dẫn 

O

A

2 AA

A 3

2


A

2


A

2


T

12

T

12

T

24

T

24

T

24

x

A

2

A 3

2

T

12

T

24

T

12

A

t dW W

t dW 3W d tW 3W

t dW W

d tW 3W t dW 3W

 

     maxvt 5 2
T 0,5 s 4 rad / s A 5 cm

n 10 T

 
        


  

 2

T T T T T
t 0,125 s

24 24 12 12 4
        Chọn C. 

Ví dụ 3 : Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hòa mỗi phút thực hiện đƣợc 30 dao động. 

Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đi qua hai điểm trên quỹ đạo mà tại các điểm đó động năng 

của chất điểm bằng một phần ba thế năng là  

A. 7/12 s.  B. 2/3 s.   C. 1/3 s.  D. 10/12 s. 

Hướng dẫn 

 
t

T 2 s
n


   ;

'

d t t

1 1 3 A 3
W W W W W x

3 4 4 2
        



Fanpage: Vật lý Thầy Trƣờng – DĐ: 0978.013.019 

134 

Thời gian đi ngắn nhất từ 
A 3

x
2

   đến 
A 3

x
2

  là  
T 2

s
3 3
   Chọn B. 

Ví dụ 4:  Vật dao động điều hoà với tần số 2,5 Hz. Tại một thời điểm vật có động năng bằng một 

nửa cơ năng thì sau thời điểm đó 0,05 (s ) động năng của vật 

A. có thể bằng không hoặc bằng cơ năng. B. bằng hai lần thế năng  

C. bằng thế năng.    D. bằng một nửa thế năng. 

Hướng dẫn 

O

A

2 AA

A

2


x

T

8

T

8

T

8

T

8

 

dShifT/8

d t

d

1 T
T 0,4 s t 0,05

f 8

x 0 W W1 A
W W W x

x A W 02 2


     


   
      
    

 Chọn A. 

Chú ý: Với bài toán cho biết khoảng thời gian yêu cầu tìm W thì làm theo quy trình  sau: 
2 22 m A

t ? T ? W
T 2

 
         

O

A

2 AA

A 3

2


A

2


A

2


T

12

T

12

T

24

T

24

T

24

x

A

2

A 3

2

T

12

T

24

T

12

x
1x 1xA AO

1x
arccos

A



1x
arccos

A



1x
arcsin

A



1x
arcsin

A


 

Ví dụ 5: Một vật có khối lƣợng 1kg dao động điều hòa dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng) với 

biên độ 10cm. Thời gian ngấn nhất vật đi từ vị trí x = − 6cm đến vị trí x = + 6cm là 0,1 (s). Cơ 

năng dao động của vật là: 

A. 0,5J.  B. 0,83J.   C. 0,43J.  D. 1,72J. 

Hướng dẫn 

 
1 6

0,1 2. arcsin 12,87 rad / s
10

 


  

 
2 2 2 2m A 1.12,87 .0,1

W 0,83 J
2 2


      Chọn B. 
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Ví dụ 6:  Một vật dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng). Thời 

gian ngắn nhất đi từ vị trí x = 0 đến vị trí x 0,5A 3  là π/6 (s). Tại điểm cách vị trí cân bằng 2 

cm thì nó có vận tốc là 4 3  cm/s. Khối lƣợng quả cầu là 100 g. Năng lƣợng dao động của nó là 

A. 0,32 mJ.  B. 0,16 mJ.  C. 0,26 mJ.  D. 0,36 mJ. 

Hướng dẫn 

   2 2T 2
2 rad / s k m 0,1.2 0,4 N / m

6 6 T

 
          

A

x

O

T

12

T

6

T

24

T

24

A

2

A

2

A 3

2

 

 
 

2

2 2 2 0,1 0,04 3kx mv 0,4.0,02
W 0,32 mJ

2 2 2 2
       Chọn A. 

Ví dụ 7:  Con lắc lò xo dao động điều hòa với phƣơng trình: x = Acosωt. Thời điểm lần thứ hai thế 

năng bằng 3 lần động năng là 

A. π/(12ω).  B. 5π/(6ω).  C. 0,25π/ω. D. π/(6ω). 

Hướng dẫn 

1

2 2

t d 2

x A

3 kx 3 kA A 3
W 3W W x

4 2 4 2 2





      


  

O

T / 6

T / 4

T /12T / 6

0,5A 3 0,5A 3

 

+ Lần 1: t dW 3W  là đi từ x = A đến 2

A 3 1
x t T

2 12 6


   


  

+ Lần 2: t dW 3W  là đi từ x A  đến 1

A 3 T T 5 5
x t T .

2 4 6 12 6


      


  

Ví dụ 8:  Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lƣợng 1 kg và lò xo có độ cứng 100π
2
 

N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật theo phƣơng ngang một đoạn A, rồi thả nhẹ cho vật dao động điều 

hòa Sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu, kể từ lúc thả vật thì động năng vật bằng 3 lần 

thế năng đàn hồi lò xo? 

A. 1/15 s.  B. 1/30 s.  C. 1/60 s. D. 2/15 s. 

Hướng dẫn 
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O
A

T /12

T / 4

T / 6

 

1

2 2

t 2

x A

1 1 kx 1 kA A
W W W x

3 4 2 4 2 2





      


  

Lần đầu tiên Wđ = 3Wt là vật đi từ x = A đến x = A/2: 

 2

1 1 m 1
t T .2 s

6 6 k 30
      Chọn B. 

Chú ý: 

* Nếu bài toán cho biết đồ thị phụ thuộc thời gian thì từ đồ thị viết phƣơng trình rồi từ 

đó tính các đại lƣợng khác. 

Ví dụ 9:  Một con lắc lò xo đang dao động 

điều hòa Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ 

thuộc của động năng Wđ của con lắc theo thời 

gian t. Giá trị t0 gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 0,63 s.  B. 0,72 s. 

C. 0,64 s.  D. 0,66 s. 

 

Wđh(J)

t(s)0,25 0,750t

2

1

o

 
 Hướng dẫn 

* Từ     d

T' 2
0,25 T ' 1 s ' 2 rad / s W 1 cos2 t

4 T '


             

00,5 t 0,75

0 0

0

k
1,6 1 cos2 t 1 t 0,6476

t 0,3524

 


         
  

 Chọn C. 

Ví dụ 10:  (THPTQG − 2017) Một con lắc lò xo đang 

dao động điều hòa Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ 

thuộc của động năng Wđ của con lắc theo thời gian t. 

Hiệu t2 – t1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,27 s.  B. 0,24 s. 

C. 0,22 s.  D. 0,20s 

 

Wđ(J)

1

O

2

0,25 0,75
1t 2t t(s)

 
Hướng dẫn 

* Từ     d

T' 2
0,25 T ' 1 s ' 2 rad / s W 1 cos2 T

T T'


             

1 1

2 1

2 2

1,8 1 cos2 t t 0,3976
t t 0,25

1,6 1 cos2 t t 0,6476

    
   

    
 Chọn B. 

Chú ý:  

* Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp các đại lƣợng x, v, a, F, p, Wt, Wd bằng 0 hoặc có độ lớn cực 

đại là T/2. 

* Khoảng thời gian 2 lần liên tiếp Wt = Wd là T/4. 
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* Nếu lúc đầu vật ở vị trí biên hoặc vị trí cân bằng thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất T/2 

vật lại các vị trí cân bằng một khoảng nhƣ cũ. 

* Nếu lúc đầu vật cách vị trí cân bằng một khoảng x0 mà cử sau khoảng thời gian ngan nhất Δt 

(Δt < T) vật lại cách vị trí cân bằng một khoảng nhƣ cũ thì 
0x A / 2  và Δt = T/4. 

Ví dụ 11:  (ĐH−2009) Một con lắc lò xo có khối lƣợng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa 

theo một trục cố định nằm ngang với phƣơng trình x = Acosωt. Cứ sau những khoáng thời gian 

0,05 thì động năng và thế năng cúa vật lại bằng nhau. Lấy π
2
 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng 

bằng 

A. 50 N/m  B. 100 N/m  C. 25 N/m  D. 200 N/m 

Hướng dẫn 

   

 2

T 2
0,05 s 10 rad / s

4 T

k m 50 N / m


    


   

 Chọn A. 

Ví dụ 12:  Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phƣơng trình x = 4cos(ωt + π/2) 

(cm); t tính bằng giây. Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian π/40 (s) thì động năng lại bằng 

nửa cơ năng. Tại những thời điểm nào thì vật có vận tốc bằng không (k là số nguyên)? 

A. π/40 + kπ/40.  B. π/40 + kπ/20.    C. −π/40 + kπ/10.  D. π/20 + kπ/20. 

Hướng dẫn 

 
T

(s) T s
4 40 10

2 t 2 t 2 t
v x ' 4 sin 4 cos 0 k t k

T 2 T T 2 40 20

 
  




                        

  

  Chọn B 

Ví dụ 13:  Một vật dao động điều hoà với biên độ 4 cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì 

động năng lại bằng thế năng. Quãng đƣờng lớn nhất mà vật đi đƣợc trong khoảng thời gian 1/6 

giây là 

A. 8 cm.  B. 6 cm.   C. 2 cm.   D. 4 cm.  

Hướng dẫn 

A A0,5A0,5A
O

T /12 T /12

 

 
T

0,25 s
4
   T = l(s). Để đi đƣợc quãng đƣờng lớn nhất trong thời gian 1/6 (s): 

T/6 thì vật phải đi xung quanh VTCB: 
A A

S A
2 2

    = 4(cm) => Chọn D. 

Ví dụ 14:  (ĐH−2014) Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lƣợng 100g đang dao 

động điều hòa theo phƣơng ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 

= π/48 s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm 

t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là 

A. 5,7 cm.  B. 7,0 cm. C. 8,0 cm. D. 3,6 cm. 

Hướng dẫn 
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1t t 2t t

A A / 2 0 A / 2
A

T
12

T
8

 

Tại thời điểm t2 động năng bằng thế năng: 

     
2 2

2

t t d t

A
x

2

W W W 0,128 J





   


  

Tại thời điểm t1 = 0 thì Wđ t0,096H 3W / 4;W W / 4    nên lúc này 
0x A / 2    

Ta có thể biểu diễn quá trình chuyển động nhƣ trên hình vẽ sau: 

Ta có:    1

2
t T /13 T / 8 / 48 s T 0,1 s 20 rad / s

T


           

Biên độ tính từ công thức:    
2 2

2 2

m A 2W 2.0,128
W A 0,08 m 8 cm

2 m 0,1.20


     


 

  Chọn C 

Ví dụ 15:  (THPTQG − 2017) Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng 

trƣờng g = π
2
 (m/s

2
). Cho con lắc dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng. Hình bên là đồ thị 

biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi Wđh của lò xo vào thời gian t. Khối lƣợng của con lắc 

gần nhất với giá trị nào sau đây? 

t(s)

Wđh(J)

0,50

0,25

O 0,1 0,2 0,3
 

A. 0,65 kg.  B. 0,35 kg.   C. 0,55 kg.  D. 0,45 kg 

Hướng dẫn 

* Tính  
 

 

22

0
22 2

dh 0
22

0

1
0,5625 m l A

1 1 2
W k l m l x

12 2
0,0625 m l A

2


   

      
    


  

 
 

200 2 T 0,3
3

2
22

0 2

mg 2g
A 2 l 2

k
m 0,56 kg

1 1 g
0,0625 m l m

2 2


 


    

   
    
 

 Chọn C. 
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
PHẦN 1 

Bài 1: Một con lắc lò xo, độ cứng của lò xo 9 (N/m), khối lƣợng của vật 1 (kg) dao động điều hoà. 

Tại thời điểm vật có toạ 2 3  (cm) thì vật có vận tốc 6 (cm/s). Tính cơ năng dao động. 

A. 10 mJ.  B. 20 mJ.  C. 7,2 mJ.  D. 72 mJ. 

Bài 2: Một vật nhỏ khối lƣợng 85 g dao động điều hòa với chu kỳ π/10 (s). Tại vị trí vật có tốc độ 

40 cm/s thì gia tốc của nó là 8 m/s
2
. Năng lƣợng dao động là  

A 1360 L  B. 34 J   C. 34 mL  D.13,6mJ. 

Bài 3: Một con lắc lò xo có độ cứng 150 N/m, biên độ 4 cm. Cơ năng dao động là  

A. 0.12.1.  B. 0,24 J.  C. 0,3 J.   D. 0,2 J. 

Bài 4: Một vật nhỏ có khối lƣợng 2/π
2
 (kg) dao động điều hòa với tần số 5 (Hz), và biên độ 5 cm. 

Tính cơ năng dao động. 

A. 2,5 (J).  B. 250 (J).  C. 0,25 (J).  D. 0,5 (J).  

Bài 5: Một con lắc lò xo gồm vật nặng 0,25 kg dao động điều hòa theo phƣơng ngang mà trong 1 

giây thực hiện đƣợc 4 dao động. Biết động năng cực đại của vật là 0,288 J. Tính chiều dài quỹ đạo 

dao động. 

A. 5 cm.  B. 6 cm.   C. 10 cm.  D. 12 cm. 

Bài 6: Một vật có khối lƣợng 750 g dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì T = 2 s. Tính 

năng lƣợng của dao động. 

A. 10 mJ.  B. 20 m1   C. 6 mJ.   D. 72 mJ. 

Bài 7: Một vật có khối lƣợng 100g dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3 m/s và gia tốc cực 

đại là 30π (m/s
2
). Năng lƣợng của vật trong quá trình dao động là  

A. 1,8 J.  B. 9,01.   C. 0,9 J.   D. 0,45 J. 

Bài 8: Một vật nhỏ khối lƣợng 1 kg thực hiện dao động điều hòa theo phƣơng trình x = Acos(4t + 

π/2) cm, với t tính bằng giây. Biết quãng đƣờng vật đi đƣợc tối đa trong một phần sáu chu kì là 10 

cm. Cơ năng của vật bằng 

A. 0,09 J.  B. 0,72 J.  C. 0,045J.  D. 0,08 J. 

Bài 9: Treo lần lƣợt hai vật nhỏ có khối lƣợng m và 2m vào cùng một lò xo và kích thích cho 

chúng dao động điều hòa với cùng một cơ năng nhất định. Tỉ số biên độ của trƣờng hợp 1 và 

trƣờng hợp 2 là 

A. l.   B. 2.   C. 2  .   D.1/ 2  . 

Bài 10: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa 

với biên độ 0,05 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí biên 4 cm thì động năng 

của con lắc bằng 

A. 0,045 J.  B. 1,2 mJ.  C. 4,5 mJ.  D. 0,12 J. 

Bài 11: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 (N/m) gắn với quả cầu có khối lƣợng m. Cho 

quả cầu dao động với biên độ 5 (cm). Hãy tính động năng của quả cầu ở vị trí ứng li độ 3 (cm). 

A. 0,032 J  B. 320 J   C. 0,018 J   D. 0,5 J 

Bài 12: Một con lắc lò xo gồm: lò xo có độ cứng k gắn với quả cầu có khối lƣợng m = 0,4 (kg). 

Vật dao động điều hòa với tốc độ cực đại 1 (m/s). Hãy tính thế năng của quả cầu khi tốc độ của nó 

là 0,5 (m/s). 

A. 0,032 J  B. 320J   C. 0,018 J  D. 0,15 J 

Bài 13: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phƣơng trình x = 10cos(4πt) (cm) với t tính 

bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng 

A. 1,50 s  B. 1,00 s   C. 0,50 s  D. 0,25 s 
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Bài 14: Một con lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 49 N/m và vật nhỏ có khối 

lƣợng 100 g. Lấy π
2
 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số. 

A. 7 Hz.  B. 3 Hz.   C. 12 Hz.  D. 6 Hz. 

Bài 15: Một vật nhỏ khối lƣợng 1 (kg) thực hiện dao động điều hòa với biên độ 0,1 (m). Động 

năng của vật biến thiên với chu kì bằng 0,25π (s). Cơ năng dao động là  

A. 0,32 J.  B. 0,64 J.  C. 0,08 J.  D. 0,16 J. 

Bài 16: Một lò xo thẳng đứng độ cứng 40 N/m, đầu trên cố định, đầu dƣới treo vật nặng. Khi vật 

cân bằng lò xo dài 28 cm. Kéo vật thẳng đứng xuống dƣới tới khi lò xo dài 30 cm rồi buông nhẹ. 

Động năng của vật lúc lò xo dài 26 cm là 

A. 0 mJ.  B. 2 mL   C. 5 mJ.   D. 1 mJ.  

Bài 17: Con lắc lò xo gồm vật có khối lƣợng m gắn vào lò xo có độ cứng k đặt nằm ngang dao 

động điều hoà, mốc thế năng ở vị trí cân bằng, khi thế năng bằng 1/3 động năng thì lực đàn hồi tác 

dụng lên vật có độ lớn bằng  

A. một nửa lực đàn hồi cực đại.   B. 1/3 lực đàn hồi cực đại. 

C. 1/4 lực đàn hồi cực đại.   D. 2/3 lực đàn hồi cực đại. 

Bài 18: Một vật dao động điều hòa theo phƣơng ngang với biên độ 2 (cm). Tỉ số động năng và thế 

năng của vật tại li độ 1,5 cm là 

A. 7/9.  B. 9/7.   C. 7/16.   D. 9/16. 

Bài 19: Một con lắc lò xo mà vật có khối lƣợng 100 g. Vật dao động điều hòa với tần số 5 Hz, cơ 

năng là 0,08 J. Tỉ số động năng và thế năng tại li độ x = 2 cm là  

A. 3.   B. 13.   C. 12.   D. 4. 

Bài 20: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng O kéo con lắc về phía dƣới, theo 

phƣơng thẳng đứng thêm 3 (cm) rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng O. 

Khi con lắc cách vị trí cân bằng 1 (cm), tỉ số giữa thế năng và động năng của hệ dao động là 

A. 1/3.  B. 1/8.   C. 1/2.    D. 1/9. 

Bài 21: Trong một dao động điều hòa, khi vận tốc của vật bằng một nửa vận tốc cực đại của nó thì 

tỉ số giữa thế năng và động năng là: 

A 2   B. 3.    C. 4   D. 5. 

Bài 22: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T = π/2 (s). Khi đi qua vị trí cân bằng con 

lắc có tốc độ 0,4 (m/s). Khi động năng của con lắc gấp 3 lần thế năng thì con lắc có li độ 

A. x = ± 5 2  cm.  B. x = ±5cm.  C. x = ±5 3 cm.  D. x = ±10cm. 

Bài 23: Một vật dao động điều hoà, tại vị trí động năng gấp 2 lần thế năng gia tốc của vật nhỏ hơn 

gia tốc cực đại: 

A. 2 lần.  B. 2 lần.  C. 3 lần.   D. 3  lần 

Bài 24: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Khi thế năng bằng n lần động năng thì li độ của 

vật là: 

A.  x A / 1 1/ n    B.  x A / 1 n     C.  x A / 1 n     D.  x A / 1 1/ n    

Bài 25: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Khi thế năng bằng n lần động 

năng thì vận tốc của vật là: 

A.  v A 1 1/ n    B.  v A / 1 n     C.  v A / 1 n        D.  v A 1 1/ n    

Bài 26: Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình: x = l,25cos(20t) cm (t đo bằng giây). Vận tốc 

tại vị trí mà động năng nhỏ hơn thế năng 3 lần là: 

A. ±25 cm/s.  B. ±12,5cm/sT  C. ±10 cm/s.  D. ±7,5 cm/s. 
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Bài 27: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dƣới có khói lƣợng m = 100 g. Vật dao động với 

phƣơng trình: x = 4cos(20t) (cm). Khi thế năng bằng 3 lần động năng thì li độ của vật là: 

A. ±3,46 cm.  B. 3,46 cm.   C. ±3,76 cm.  D. 3,76 cm. 

Bài 28: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với biên độ là A. Li độ của vật khi 

động năng của vật bằng hai lần thế năng của lò xo là  

A. x = ±A/ 2  . B. x = +A/2.  C. x = ± A/4.  D. x = ±A/ 3  

Bài 29: Một con lắc lò xo gồm lò xo vật nặng có khối lƣợng 2 (kg) dao động điều hòa với tốc độ 

cực đại 60 (cm/s). Tại vị trí có toạ độ 3 2 (cm/s) thế năng bằng động năng. Tính độ cứng của lò 

xo. 

A. 100 2  (N/m). B. 200 (N/m).  C. 10 2 (N/m).  D. 50 2  (N/m). 

Bài 30: Vật dao động điều hòa với tần số 2,5 Hz. Khi vật có li độ 1,2 cm thì động năng của nó 

chiếm 96% cơ năng toàn phần của dao động. Tốc độ trung bình của vật dao động trong một chu kì 

là: 

A. 30 cm/s.  B. 60 cm/s.  C. 20 cm/s.  D. 12 cm/s. 

Bài 31: Một con lắc lò xo mà quả cầu nhỏ có khối lƣợng 500 g dao động điều hòa với cơ năng 10 

(mJ). Khi quả cầu có vận tốc 0,1 m/s thì nó có li độ là 3  cm. Độ cứng của lò xo là: 

A. 30 N/m.    B. 40N/m.  C. 50N/m.  D. 60N/m. 

Bài 32: Một con lắc lò xo, khối lƣợng của vật 1 (kg) dao động điều hòa với cơ năng 0,125 J. Tại 

thời điểm vật có vận tốc 0,25 (m/s) thì có gia tốc −6,25 3 (m/s
2
). Tính độ cứng lò xo. 

A. 100N/m.   B. 200 N/m.  C. 625 N/m.  D. 400 N/m. 

Bài 33: Con lắc lò xo nằm ngang, vật nặng có m = 0,3 kg, dao động điều hòa Gốc thế năng chọn ở 

vị trí cân bằng, cơ năng của dao động là 24 mJ, tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lƣợt là 

20 3 cm/s và −400 cm/s
2
. Biên độ dao động là  

A. 1 cm.  B. 2 cm.   C. 3 cm.   D. 4 cm. 

Bài 34: Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình: x = 4sin(3t + π/6) cm (t đo bằng giây). Cơ 

năng của vật là 7,2 (mJ). Khối lƣợng quả cầu và li độ ban đầu là  

A. 1 kg và 2 cm. B. 1 kg và 4 cm.  C. 0,1 kg và 2 cm.          D. 0,1 kg và 20 cm. 

Bài 35: Con lắc lò xo có khối lƣợng 1 kg, dao động điều hòa với cơ năng 125 mJ theo phƣơng 

trình x = Acos(ωt + φ) cm. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc 25 cm/s và gia tốc −6,25 3  m/s
2
. 

Giá trị ω và φ lần lƣợt là  

A. 9 rad/s và π/3. B. 9 rad/s và − π/3.    C. 25 rad/s và π/6.         D. 25 rad/s và − π/6. 

1.C 2.D 3.A 4.C 5.D 6.C 7.D 8.D 9.A 10.D 

11.A 12.D 13.D 14.A 15.C 16.A 17.A 18.A 19.A 20.B 

21.B 22.B 23.D 24.A 25.B 26.B 27.A 28.D 29.B 30.B 

31.C 32.C 33.B 34.A 35.D      

PHẦN 2 

Bài 1: Một con lắc lò xo dao động có phƣơng trình li độ x = Acos(2πt/3) (cm; s). Tại thời điểm t1  

và t2 = t1 + Δt, vật có động năng bằng ba lần thế năng. Giá trị nhỏ nhất của Δt là 

A. 1,00 s.  B. 1,50 s.  C. 0,50 s.  D. 0,75 s. 

Bài 2: Một con lắc lò xo dao động có phƣơng trình li độ x = Acos(2πt/3) (cm;s). Tại thời điểm t1  

và t2 = t1 + Δt, vật có thể năng bằng ba lần động năng. Giá trí nhỏ nhất của Δt là 

A. 1,00 s.  B. 1,50 s.  C. 0,50 s.  D. 0,75 s.  

Bài 3: Một con lắc lò xo dao động có phƣơng trình li độ x = Acos(2πt/3) (cm; s). Tại thời điểm t1  

và t2 = t1  + Δt, vật có thể năng bằng động năng. Giá trị nhỏ nhất của Δt là  

A. 1,00 s.  B. 1,50 s.   C. 0,50 s.   D. 0,75 s. 
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Bài 4: Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng ba lần thế năng của vật dao động điều hòa 

là 40 ms. Chu kỳ dao động của vật là 

A. 160 ms.  B. 0,240 s.  C. 0,080 s.  D. 120 ms. 

Bài 5: Một con lắc lò xo đƣợc kích thích dao động tự do với chu kỳ 2 s. Biết tại thời điểm t = 0,1 s 

thì động năng và thế năng bằng nhau lần thứ nhất. Lần thứ hai động năng và thế năng bằng nhau 

vào thời điểm là: 

A. 0,6 5.  B. 1,1 s.   C. 1,6s.   D. 2,1 J. 

Bài 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 10 cm, vật có khối lƣợng 1 kg. Thời gian 

ngắn nhất đi từ điểm có toạ độ −10 cm đến điểm có toạ độ +10 cm là π/10 (s). Tính cơ năng dao 

động. 

A. 0,5 J.  B. 0,16 J.  C. 0,3 J.   D. 0,36 J. 

Bài 7: Một vật có khối lƣợng 1 (kg) dao động điều hòa dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng) với 

biên độ 10 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí x = − 5 cm đến vị trí x = + 5 cm là π/30 (s). Cơ 

năng dao động của vật là: 

A. 0,5 J.  B. 0,16 J.  C. 0,3 J.   D. 0,36 J. 

Bài 8: Một vật nhỏ khối lƣợng 1 kg dao động điều hòa theo phƣơng ngang. Lúc đầu từ vị trí cân 

bằng ngƣời ta kéo vật theo phƣơng ngang 4 cm rồi buông nhẹ. Sau thời gian t = π/30 s kể từ lúc 

buông, vật đi đƣợc quãng đƣờng dài 6 cm. Cơ năng của vật là: 

A. 0,16 J  B. 0,32 J.  C. 0,48 J.  D. 0,54 J. 

Bài 9: Vật dao động điều hòa với chu kì 0,9 (s). Tại một thời điểm vật có động năng bằng thế năng 

thì sau thời điểm đó 0,0375 (s ) động năng của vật 

A. bằng ba lần thế năng hoặc một phần ba thế năng. 

B. bằng hai lần thế năng. 

C. bằng bốn lần thế năng hoặc một phần tƣ thế năng. 

D. bằng một nửa thế năng. 

Bài 10: Một vật dao động điều hoà, thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí động 

năng bằng thế năng là 0,66 s. Tại thời điểm t vật đi qua vị trí có thể năng Wt, động năng Wđ và sau 

đó thời gian Δt vật đi qua vị trí có động năng tăng gấp 3 lần, thế năng giảm 3 lần. Giá trị nhỏ nhất 

của Δt bằng 

A 0,88 s.  B. 0,22 s.  C. 0,44 s.  D. 0,11 s. 

Bài 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phƣơng trình: x = Acos(ωt + π/6). Thời điểm lần đầu 

tiên thế năng bằng động năng là  

A. π/(12ω).  B. 0,5π/ω.  C. 0,25π/ω.  D. π/(6ω). 

Bài 12: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phƣơng hình: x = Acosωt. Thời điểm lần đầu tiên thế 

năng bằng 3 lần động năng là 

A. π/(12ω).  B. 5π/(6ω).  C. 0,25π/ω.  D. π/(6ω). 

Bài 13: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phƣơng trình: x = Acos(ωt + π/6) cm (t đo bằng 

giây). Thời điểm lần thứ 3 thế năng bằng động năng là 

A. 13π/(12ω).  B. π/(12ω);  C. 37π/(12ω).  D. 25π /(12ω). 

Bài 14: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với tần số 1 Hz, biên độ 2 cm. Chọn 

gốc thời gian là lúc vật có li độ −1 cm và đang chuyển động về vị trí cân bằng. Thời điểm đầu tiên 

vật có động năng cực đại ở trong chu kì thứ hai là  

A 7/12 s.  B. 13/12 s.  C. 15/12 s.  D. 10/12 s. 

Bài 15: Một vật dao động điều hoà, thời điểm thứ hai vật có động năng bằng ba lần thế năng kể từ 

lúc vật có li độ cực đại là 2/15 (s). Chu kỳ dao động của vật là  

A. 0,8 s.  B. 0,2 s.   C. 0,4 s.   D. 0,5 s. 
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Bài 16: Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3 m/s và gia tốc cực đại bằng 30π (m/s
2
). 

Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5 m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây 

vật có gia tốc bằng 15π (m/s
2
): 

A. 0,10 s.  B. 0,15 s.  C. 0,20 s.  D. 0,05 s. 

Bài 17: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp thế năng 

triệt tiêu là 

A.T/2.  B. T.    C. T/4.   D. T/3. 

Bài 18: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp thế năng 

cực đại là 

A. T/2.  B. T.   C. T/4.   D. T/3. 

Bài 19: Con lắc lò xo dao động điều hòa với phƣơng trình: x = Acos(ωt) cm (t đo bằng giây). 

Khoảng thời gian hai lần liên tiếp thế năng bằng động năng là  

A. π/ω.  B. 0,5π/ω.   C. 0,25π/ω.  D. π/(6ω). 

Bài 20: (CĐ−2010) Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Con lắc 

dao động điều hòa theo phƣơng ngang với phƣơng trình x = Acos(ωt + φ). Mốc thế năng tại vị trí 

cân bằng. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,1 s. Lấy 

π
2
 = 10 . Khối lƣợng vật nhỏ bằng  

A. 400 g.  B. 140 g.   C. 200 g.  D. 100 g. 

Bài 21: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với chu kì T với O là vị trí cân bằng. 

Nếu lúc đầu vật có li x = x0 = 0 thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu vật lại cách vị 

trí cân bằng một khoảng nhu cũ? Chọn phƣơng án đúng. 

A. T/2.   B. T.   C. T/4.   D. T/3. 

Bài 22: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với chu kì T, biên độ A, với O là vị trí 

cân bằng. Neu lúc đầu vật có li x = x0 = ±A thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu vật 

lại cách vị trí cân bằng một khoảng nhƣ cũ? Chọn phƣơng án đúng. 

A.T/2.  B. T.   C. T/4.   D. T/3. 

Bài 23: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox, với chu kì T, biên độ A, với O là vị trí 

cân bằng. Nếu lúc đầu vật có li x = x0 (với 0 < |x0| < A) thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là 

bao nhiêu vật lại cách vị trí cân bằng một khoảng nhƣ cũ? Chọn phƣơng án đúng. 

A. T/2.  B. T.   C. T/4.   D. T/3. 

Bài 24: Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 100 N/m) dao động điều hòa theo phƣơng ngang. 

Cứ sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng nhƣ cũ nhỏ hcm biên độ. 

Lấy π
2
 = 10. Khối lƣợng vật nặng của con lắc bằng  

A. 250 g.  B 50 g.   C. 25 g.    D. 100 g. 

Bài 25: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phƣơng trình x 

= Acosωt. Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 0,05 s thì động năng bằng nửa cơ 

năng (chu kì dao động lớn hơn 0,05 s). Số dao động toàn phần con lắc thực hiện đƣợc trong mỗi 

giây là 

A 5.   B. 10T   C. 20.   D. 2,5.  

Bài 26: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên phƣơng nằm ngang trên một quỹ đạo là một 

đoạn thẳng dài 10 cm. Trong một chu kì dao động, cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và 

bằng 0,0625 s thì động năng dao động bằng thế năng dao động. Khối lƣợng của vật nặng là 100 g. 

Động năng cực đại của con lắc là 

A. 0,04 J  B. 0,16 J.    C. 0,32 J.  D. 0,08 J. 

Bài 27: Vật dao động điều hòa cứ mỗi phút thực hiện đƣợc 30 dao động. Khoảng thời gian giữa 

hai lần liên tiếp mà động năng của vật bằng 1/2 cơ năng của nó là  

A. 2 s   B. 0,25 s.    C. 1 s.    D. 0,5 s. 
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1.C 2.C 3.D 4.B 5.A 6.A 7.A 8.B 9.A 10.B 

11.A 12.D 13.A 14.B 15.C 16.B 17.A 18.A 19.B 20.A 

21.A 22.A 23.C 24.D 25.A 26.D 27.D 28. 29. 30. 

 

Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CẮT GHÉP LÕ XO 

Ta xét các bài toán: 

+ Cắt lò xo. 

+ Ghép lò xo. 

1. Cắt lò xo 

Giả sử lò xo có cấu tạo đồng đều, chiều dài tự nhiên
0

 , độ cứng k0, đƣợc cắt thành các lò xo 

khác nhau. 
0 0 1 1 2 2 n n

0 1 2 n

k k k .... kS
k E k ES const

...

   
    

   
 

Nếu cắt thành 2 lò xo thì 

0

0

0 0

0

0

k k

k k k ' '

k ' k
'




   
 


 

0

'

 
Nếu lò xo đƣợc cắt thành n phần bằng nhau. 

0

1 2 n 1 2 n 0... k k ....k nk
2

          

+ ω, f tăng n  lần. 

+ T giảm n  lần. 

Ví dụ 1:  Một con lắc lò xo gồm vật có khối lƣợng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa 

Nếu cắt bớt một nửa chiều dài của lò xo và giảm khối lƣợng m đi 8 lần thì chu kì dao động của vật 

sẽ 

A. tăng 2 lần.  B. giảm 2 lần.  C. giảm 4 lần.  D. tăng 4 lần.  

Hướng dẫn 

m'
2

T ' m ' k ' 1 1 1k '
k k ' ' k ' k 2k .

' T m k 8 8 4m
2

k



         



 Chọn C. 

Ví dụ 2:  Hai đầu A và B của lò xo gắn hai vật nhỏ có khối lƣợng m và 3m. Hệ có thể dao động 

không ma sát trên mặt phẳng ngang. Khi giữ cố định điểm C trên lò xo thì chu kì dao động của hai 

vật bằng nhau. Tính tỉ số CB/AB khi lò xo không biến dạng. 

A. 4.   B. 1/3.   C. 0,25.   D. 3. 

Hướng dẫn 
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A B

C
 

AC

ACAC CB

CB ACCB

CB

m
2

kT k1 CB 1
1 AC 3CB

T 3 k AB 4m
2

k



       



 Chọn C. 

Ví dụ 3:  Biết độ dài tự nhiên của lò xo treo vật nặng là 25cm. Nếu cắt bỏ 9 cm lò xo thì chu kỳ 

dao động riêng của con lắc: 

A. Giảm 25%.  B. Giảm 20%.   C. Giảm 18%.  D. Tăng 20%. 

Hướng dẫn 

m
2

T ' k ' ' 4k '
80%

T k 5m
2

k



     



 Giảm 100% 80% 20%    Chọn B. 

Ví dụ 4:  Một lò xo đồng chất, tiết diện đều đƣợc cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên là  

(cm), ( − 10) (cm) và ( − 30) (cm). Lần lƣợt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ 

khối lƣợng m thì đƣợc ba con lắc có chu kì dao động riêng tƣơng ứng là: 2 s; 3  s và T. Biết độ 

cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là 

A. 1,00 s.  B. 1,28 s.  C. 1,41 s.  D. 1,50 s. 

Hướng dẫn 

Từ công thức 
m

T 2
k

   và độ cứng tỉ lệ nghịch với chiều dài nên: 

 2 1 2

1 2 1

T k 0,1 0,1 3 0,1
1 1 0,4 m

T k 2


            

 3 31 1

3

1 2 1

T k T0,3 0,4 0,3 1
T 1 s

T k 0,4 4 2

 
          Chọn A. 

 

Chú ý: Nếu đúng lúc con lắc đi qua vị trí cân bằng giữ cố định một điểm trên lò xo thì sẽ 

không làm thay đổi cơ năng của hệ. 

1 1 1 1

1 1

2 2

1 1 1

1

1

k k k k f f

k A kA k
A A A

2 2 k


    





   


  

B

2 1  

Ví dụ 5: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A khi vật đi qua vị trí 

cân bằng thì ngƣời ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao 

động điều hòa với biên độ là: 

A. A / 2.    B. 2A.   C. A/2   D. A 2   

Hướng dẫn 
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Độ cứng của lò xo còn lại: 
1 1 1k k k 2k     

Cơ năng dao động không thay đổi nên: 
2 2

1 1

1

k A kA A
A

2 2 2
     Chọn A. 

Ví dụ 6:  Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A, dọc theo phƣơng trùng với 

trục của lò xo. Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân bằng thì giữ cố định điểm I trên lò xo cách 

điểm cố định của lò xo một đoạn bằng b thì sau đó vật sẽ tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 

bằng 0,5 3 . Chiều dài tự nhiên của lò xo lúc đầu là  

A. 4b/3.  B. 4b.   C. 2b.   D. 3b. 

Hướng dẫn 

Cơ năng dao động không thay đổi nên: 
2 2

1 1

1

k A kA k 3

2 2 k 4
     

Mà 1 1 1

1

k
k k b 4b

k 4
        Chọn B 

Chú ý: Nếu đúng lúc con lắc đi qua vị trí li độ x, giữ cố định một điểm trên lò xo thì thế năng 

bị nhốt 
2

2

nhot

kx
W

2`
  nên cơ năng còn lại: 

2 2 2

1 1 2

nhot 1 1 1

1

k A kA kx
W' W W k k k k

2 2 2

 
        

 
  

 

B

2 1  
Ví dụ 7:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang. Từ vị trí cân bằng ngƣời ta 

kéo vật ra 8 cm rồi thả nhẹ, khi vật cách vị trí cân bằng 4 cm thì ngƣời ta giữ cố định một phần ba 

chiều dài của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật 

A. 22  cm.  B. 4 cm   C.  6,25 cm  D. 2 7 cm. 

Hướng dẫn 

 

B

2 1  

Phần thế năng bị nhốt: 
2

2

nhot

kx
W

2
   

Cơ năng còn lại: 
2 2 2

1 1 2

nhot

k A kA kx
W' W W

2 2 2
       

 

1

12 2 2 22

1 1

21 1

1

k 2

k 3k k 2 1 2
A A x A 8 . 4 6,25 cm

k k 1 3 3 3

3


 


      

 


 Chọn C. 
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Ví dụ 8:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang gồm lò xo có độ cứng 100 

N/m và vật dao động nặng 0,1 kg. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng với tốc độ 40π (cm/s). Đến thời 

điểm t = 1/30 s ngƣời ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật 

A. 5  cm.  B. 4 cm   C. 2 cm.   D. 2 2 cm. 

Hướng dẫn 

     cbvm 2
T 2 0,2 s ; 10 rad / s A 4 cm

k T


         


  

 
1 T A 3

t s x 2 3 cm
30 6 2

       

B

2 1

C

 

Phần phần thế năng bị nhốt: Wnhốt 
2

2 kx

2
   

Cơ năng còn lại : 
2 2 2

1 1 2

nhot

k A kA kx
W' W W

2 2 2
      

1

12 22

1

21 1

1

k 1

k 2k k
A A x

k k 1

2


 


  

 


 

   
2

2

1

1 1 1
A 4 . 2 3 5 cm

2 2 2
    Chọn A. 

Ví dụ 9:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang gồm lò xo có độ cứng 100 

N/m và vật dao động nặng 0,1 kg. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng với tốc độ 40π (cm/s). Đến thời 

điểm t = 0,15 s ngƣời ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật 

A. 5cm    B. 4cm.   C. 2 cm.   D. 2 2cm.   

Hướng dẫn 

     cbvm 2
T 2 0,2 s ; 10 rad / s ;A 4 cm ;k ' 2k

k T


         


  

Thời điểm giữ cố đỉnh điểm chính giữa lò xo: t = 

0,15s =
3T

4
 , lúc này vật đang ở vị trí biên nên thế 

năng bằng cơ năng Wt = W. Phần thế năng này  

 

A

t 0

OA

t 3T / 4

 

chia đều cho hai nửa nên phần thế năng bị nhốt là 0,5W.  

Do đó, cơ năng còn lại: nhotW' W W 0,5W    

 hay  
2 2k 'A ' kA k

0,5 A' 0,5 A 2 cm
2 2 k '

      Chọn C. 
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Ví dụ 10:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang gồm lò xo có độ cứng 40 

N/m và vật dao động nặng 0,4 kg. Khi t = 0 vật có li độ cực đại x = A. Đến thời điểm t = 7π/30 s 

ngƣời ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật 

A. A 5.    B. A/2.  C. A 7 / 2    D. A 7 / 4   

Hướng dẫn 

 
m

T 2 s ;k ' 2k
k 5


     Thời điểm giữ cố dịnh điểm chính giữa lò xo: 

7 T
t s T

30 6


    lúc này vật đang ở vị trí x = 

A/2 nên thế năng Wt = W/4. Phần thế năng này 

chia đều cho hai nửa nên phần thế năng bị nhốt 

là Wnhốt = W/8.  

 

OA AA / 2

t 0

I
T / 6

 

Do đó, cơ năng còn lại: W‟ = W – Wnhốt = 7W/8 hay 

 
' 2 2k 'A 7 kA 7 k a 7

A' A
2 8 2 8 k ' 4

      Chọn D. 

 

2 1

C

 
Quy trình giải nhanh: 

Bƣớc 1: Tại thời điểm giữ cố định 
A

x
n

   nên thế năng lúc này t 2

W
W

n
   

Bƣớc 2: Phần thế năng bi nhốt nhot nhot

nhot t 2

W
W W

n
    

Bƣớc 3: Cơ năng còn lại 
2 2

nhot nhot

nhot 2 2

k 'A ' kA
W' W W W 1 1

2 2n n

   
         

   
  

con _lainhot nhot

2 2

k
A' A 1 A 1

k ' n n

   
       

   
  

Ví dụ 11:  Một con lắc lò xo dài dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với chu kì T và biên độ 

A. Khi t = 0 vật có li độ x = A. Đến thời điểm t = 19T + T/8 ngƣời ta giữ cố định 20% chiều dài 

của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật  

A. A 17 /5.  B. A/2.   C. 3A 2  /5.  D. A 7  /4. 

Hướng dẫn 

Tại thời điểm giữ cố định: 
A

t 19T T / 8 x
2

     nên n 2   

Áp dụng công thức: 1 2

2
A' A 1

n

 
  

 
 với 2 1/ 0,2; / 0,8   tính đƣợc 

3A 2
A '

5
   

 Chọn C. 
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Ví dụ 12:  Một con lắc lò xo có độ cứng k chiều dài  

một đầu gắn cố định một đầu gắn vào một vật có khối 

lƣợng m kích thích cho lò xo dao động với biên độ / 2  

trên mặt phẳng ngang không ma sát khi lò xo bị dãn cực 

đại, tiến hành giữ chặt lò xo cách vật một đoạn bằng  

thì tốc độ dao động cực đại của vật là bao nhiêu? 

2 1

C

 

Hướng dẫn 

Tại thời điểm giữ cố định x = A thế năng cực đại
2

t max

kA
W W.

2
    Vì chiều dài lò xo bị nhốt 

bằng 1/3 chiều dài toàn bộ nên thế năng bị nhốt 
nhot t max

1 1
W W W

3 3
   .  

Cơ năng còn lại: 
2

2

nhot

2 2 kA 1
W' W W W k

3 3 2 12
       

Mà 
2

'2 '

max max

1 2W' 2 k k
W' mv v . .

2 m m 12 m 6
       

2. Ghép lò xo 

Phương pháp giải: 

1k

1k

1k 2k

2k 2kSong song

Nối tiếp

Ghép xen kẽ

s 1 2k k k 

1 2
nt

k k
k

2




 

* Ghép nối tiếp: 
nt 1 2

1 1 1
...

k k k
    

* Ghép song song: s 1 2k k k ...     

* Nếu một vật có khối lƣợng m lần lƣợt liên kết với các lò xo khác nhau thì hệ thức liên hệ:  
2 2 2

nt 1 2
2 2 2

nt 1 2

2 2 2 2 2 2

s 1 2 s 2 2

1 1 1T T T ....
...

f f f1 1 1
...

T T T f f f ...

   
   

 
       

 

Ví dụ 1:  Khi treo vật có khối lƣợng m lần lƣợt vào các lò xo 1 và 2 thì tần số dao động của các 

con lắc lò xo tƣơng ứng là 3 Hz và 4 Hz. Nối 2 lò xo với nhau thành một lò xo rồi treo vật nặng m 

thì tần số dao động là 

A. 5,0 Hz.  B. 2,2 Hz.  C. 2,3 Hz.  D. 2,4 Hz. 

Hướng dẫn 

1 2

1 2 1 2

1 2 m

k k

k k k k1 1 1
f ;f ;f

2 m 2 m 2 m


  

  
  

 1 2

m2 2 2 2 2
1 2 m 1 2

f f1 1 1
f 2,4 Hz

f f f f f
      


 Chọn D. 
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Ví dụ 2: Một vật treo vào hệ gồm n lò xo giống nhau ghép nối tiếp thì chu kỳ dao động lần lƣợt là 

T. Nếu vật đó treo vào hệ n lò xo đó mắc song sóng thì chu kỳ dao động là: 

A. T n.    B. T / n    C/ T / n   D. nT 

Hướng dẫn 

2
1

2
1

2 2 2 2

nt 1 2 n

nT

2 2 nt

nt s2 2 2 2 2

s 1 2 n s

t
n

T

T T T ...T

T1 1 T 1 1 T
... T n T

n nT T T T T

   




         




 Chọn C. 

 Chú ý:: Nếu đúng lúc con lắc đì qua vị trí cân bằng, ghép thêm lò xo thì sẽ không làm thay 

đổi cơ năng của hệ: 

2 2

s s t t t
nt 1 2s t

s

s 1 2

1 1 1
..k A k A k

k k kA A
2 2 k

k k k ...


  

   
   

  

Ví dụ 3:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 8 cm, đúng lúc nó qua vị trí cân bằng 

thì ngƣời ta ghép nối tiếp thêm một lò xo giống hệt lò xo của nó. Tính biên độ dao động mới của 

vật  

A. 8 2cm   B. 4cm.   C. 4 3  cm.  D. 4 2cm   

Hướng dẫn 

Độ cứng tƣơng đƣơng của hệ lò xo sau: s

s

1 1 1 k
k

k k k 2
      

Cơ năng dao động không thay đổi:  
2 2

s s

s

k A kA
A 8 2 cm

2 2
     Chọn A. 

Chú ý: Nếu đúng lúc con lắc đi qua vị trí có li độ x, một lò xo không còn tham gia dao động thì 

phần năng lƣợng bị mất đúng bằng thế năng đàn hồi của lò xo bị mất. 

Ví dụ 4:  Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phƣơng ngang với biên độ A. Lò xo của con 

lắc gồm n lò xo ghép song song. Khi vật nặng cách vị trrí cân bằng một đoạn A/n thì một lò xo 

không còn tham gia dao động. Tính biên độ dao động mới. 

A. 
2

s

n n 1
A

n

 
   B. 

2

s

n n 1
A

2n

 
    C. 

2

s

n n 1
A

n

 
     D. 

2

s

n n 1
A

2n

 
  

Hướng dẫn 

Phần thế năng đàn hồi chứa trong lò xo bị mất: 
2 2

mat 2

kx kA
W

2 2n
    

Đây chính là phần cơ năng bị giảm 
2 2 2

t s s

t s mat 2

k A k A kA
W W W

2 2 2n
      mà 

 
t

s

k nk

k n 1 k




 
 nên suy ra 

2

s

n n 1
A A

n

 
   Chọn A. 

Chú ý: Khi cơ hệ có nhiều lò xo, tại vị trí cân bằng của vật hợp lực tác dụng lên vật bằng 0, từ 

đó ta biết đƣợc trạng thái của các lò xo dãn hay nén. 
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Ví dụ 5:  Một hệ gồm 2 lò xo L1, L2 có độ cứng k1 = 60 N/m, k2 = 

40 N/m một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn vào vật m có thể dao 

động điều hoà theo phƣơng ngang nhƣ hình vẽ. Khi ở trạng thái 

cân bằng lò xo L1 bị nén 2 cm. Lực đàn hồi của lò xo L2 tác dụng 

vào m khi vật có li độ 1 cm là 

m
1L

2L

x

 
 A. 1,6 N.  B. 2,2 N.  C. 0,8 N.  D. 1,0 N. 

Hướng dẫn 

Tại VTCB:  1

1 01 2 02 02 01

2

k
k k 3 cm

k
          

+ Lò xo 1 nén 2cm 

+ Lò xo 2 dãn 3cm. 

Khi    2 2 02

Loxonen1cm
x 1cmthi F k x 40.0,04 1,6 N

Loxodan 4cm


      


  

  Chọn A. 

Ví dụ 6:  Một lò xo nhẹ có độ cứng 120 N/m đƣợc kéo căng theo phƣơng nằm ngang và hai đàu 

gắn cố định A và B sao cho lò xo dãn 10 cm. Một chất điểm có khối lƣợng m đƣợc gắn vào điểm 

chính giữa của lò xo. Kích thích để m dao động nhỏ theo trục Ox trùng với trục của lò xo. Gốc O ở 

vị trí cân bằng chiều dƣơng từ A đến B. Tính độ lớn lực tác dụng vào A khi m có li độ 3 cm. 

A. 19,2 N.  B. 3,6 N.  C. 9,6 N. D. 2,4 N. 

 

Hướng dẫn 

O

A B
 

 01 02 0,05 m      

 0 0

1 2 0

1

k
k k 2k 240 N / m      

 1 1 01F k x 240.0,08 19,2N       Chọn A. 

Ví dụ 7:  Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25 cm, có khối lƣợng 

không đáng kể, đƣợc dùng để treo vật, khối lƣợng m = 200 g 

vào điểm A. Khi cân bằng lò xo dài 33 cm, g = 10 m/s
2
. Dùng 

nhƣ trên để treo vật m vào hai điểm cố định A và B nằm trên 

đƣờng thẳng đứng, cách nhau 72 cm. VTCB O của vật cách A 

một đoạn: 

 

 A. 30 cm.  B. 35 cm.  C. 40 cm. D. 50 cm. 

Hướng dẫn 

 
1 2

1

20 1 2

0,22
0,15mmg 0,2.10

k 25 N / m mg
0,07m0,08 0,08

k

  
 

    
      



  

 OA 25 15 40 cm      Chọn C. 

 

 

 

2Fg

1F
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
PHẦN 1 

Bài 1: Một lò xo dài 1,2 m độ cứng 120 N/m. Khi cắt lò xo đó thành 2 lò xo có chiều dài 100 cm 

và 20 cm thì độ cứng tƣơng ứng lần lƣợt là  

A. 144N/m và 720N/m.  B. 100 N/m và 20 N/m. 

C. 720 N/m và 144 N/m.  D. 20 N/m và 100 N/m. 

Bài 2: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dƣới lò xơ dài, có chu kỳ dao động là T. Nếu lò xo bị cắt 

bớt 2/3 chiều dài thì chu kỳ dao động của con lắc mới là: 

A. 3T  B. 0,5T 6.    C. T/3.   D. T/ 3  

Bài 3: Quả cầu m gắn vào lò xo có độ cứng k thì nó dao động với chu kỳ T. Hỏi phải cắt lò xo trên 

thành bao nhiêu phần bằng nhau để khi treo quả cầu vào mỗi phần thì chu kỳ dao động có giá trị 

T‟ = T/2 

A. Cắt làm 4 phần.  B. cắt làm 6 phần.  C. cắt làm 2 phần.          D. cắt làm 8 phần.  

Bài 4: Quả cầu m gắn vào lò xo có độ cứng k thì nó dao động với chu kỳ T. cắt lò xo trên thành 3 

phần có chiều dài theo đúng tỉ lệ 1:2:3. Lấy phần ngắn nhất và treo quả cầu vào thì chu kỳ dao 

động có giá trị là 

A. T/3.  B. T / 6.    C. T / 3    D. T/6. 

Bài 5: Một con lắc lò xo có độ dài 120 cm. cắt bớt chiều dài thì chu kỳ dao động mới chỉ bằng 

90% chu kỳ dao động ban đầu. Tính độ dài mới. 

A. 148,148 cm. B. 133,33 cm.  C. 108 cm.  D. 97,2 cm. 

Bài 6: Con lắc lò xo dao động điều hòa không ma sát theo phƣơng nằm ngang với biên độ A. 

Đúng lúc vật đi qua vị trí cân bằng, ngƣời ta giữ chặt lò xo tại điểm cách đầu cố định của nó một 

đoạn bằng 60% chiều dài tự nhiên của lò xo. Hỏi sau đó con lắc dao động với biên độ A' bằng bao 

nhiêu lần biên độ A lúc đầu? 

A. 2 / 2 .  B. 8 / 3 .  C. 3 / 8  .  D.  0,2 10 . 

Bài 7: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật nặng chuyển động qua 

vị trí cân bằng thì giữ cố định điểm cách điểm cố định một đoạn bằng 1/4 chiều dài tự nhiên của lò 

xo. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng: 

A. A / 2.    B. 0,5A.   C. A/2.   D. A 2 . 

Bài 8: Con lắc lò xo nằm ngang daọ động điều hòa với biên độ A. Khi vật nặng chuyển động qua 

vị trí cân bằng thì giữ cố định điểm cách điểm cố định một đoạn bằng 1/3 chiều dài tự nhiên của lò 

xo. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng   

A. A / 2.    B. 0,5A 3  .  C. A/2.   D. 6  A/3. 

Bài 9: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Khi vật đi 

qua vị trí cân bằng thì ngƣời ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo lại. Bắt đầu từ thời điểm đó 

vật sẽ dao động điều hòa với 

A. biên độ là A/ 2   và tần số f 2 .   B. biên độ là A/ 2  và tần số f 2  .  

C. biên độ là A 2  và tần số f/ 2 .   D. biên độ là A 2 và tần số f 2  . 

Bài 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang. Từ vị trí cân bằng ngƣời ta 

kéo vật ra 8 cm rồi thả nhẹ, khi vật cách vị trí cân bằng 4 cm thì ngƣời ta giữ cố định điểm chính 

giữa của lò xo. Tính biên độ dao động mới của vật 

A. 4 2 cm.   B. 4 cm   C. 6 3cm    D. 2 7  cm. 
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Bài 11: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua 

vị trí có động năng bằng thế năng và đang dãn thì ngƣời ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, 

kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A‟. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và biên độ A 

A. 2/ 2 .  B. 8 / 3  .  C. 3 / 8  .  D.  2 6 / 3 .  

Bài 12: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua 

vị trí lò xo dãn nhiều nhất ngƣời ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao 

động điều hòa với biên độ A‟. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và biên độ A‟. 

A. 2/ 2 .  B. 8 / 3  .  C. 3 / 8 .  D. 2 

Bài 13: Con lắc gồm lò xo có chiều dài 20 cm và vật nặng khối lƣợng m, dao động điều hòa với 

tần số 2 Hz. Nếu cắt bỏ lò xo đi một đoạn 15 cm thì con lắc sẽ dao động điều hòa với tần số là 

A. 4 Hz.  B. 2/3 Hz.  C. 1,5 Hz.  D. 6 Hz. 

Bài 14: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm, khối lƣợng không đáng kể, đặt trên mặt phẳng 

ngang. Hai vật có khối lƣợng m1 = 30g và m2 = 50g gắn lần lƣợt vào hai đầu A và B của lò xo. Giữ 

cố định 1 điểm C nằm trong khoảng giữa lò xo và cho 2 vật dao động điều hòa theo phƣơng ngang 

thì thấy chu kì dao động 2 vật bằng nhau. Khoảng cách AC là 

A. 4cm.  B. 3,75cm.  C. 6,25cm  D. 6cm 

Bài 15: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với chu kỳ T và biên độ A. Khi 

t = 0 vật có li độ x = A. Đến thời điểm t = 19T + T/12 ngƣời ta giữ cố định 20% chiều dài của lò 

xo. Tính biên độ dao động mới của vật? 

A. A 17 / 5.    B. A/2.   C. 3A 2 / 5    D. A 7 / 4 . 

  

1.A 2.D 3.A 4.B 5.D 6.D 7.B 8.D 9.A 10.D 

11.D 12.D 13.A 14.C 15.A 16. 17. 18. 19. 20. 

 

PHẦN 2 

Bài 1: Hai lò xo k1, k2, có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lƣợng m khi treo vào lò xo kì thì dao 

động với chu kỳ T1  = 0,3 s, khi treo vào lò xo k2 thì dao động với chu kỳ T2 = 0,4 s. Nối hai lò xo 

đó với nhau thành một lò xo dài gấp đôi rồi treo vật nặng M vào thì M sẽ dao động với chu kỳ bao 

nhiêu?  

A. T = 0,24 s.  B. T = 0,6 s.  C. T = 0,5s.  D. T = 0,4 s. 

Bài 2: Ba lò xo có chiều dài bằng nhau có độ cứng lần lƣợt là 20 N/m, 30 N/m và 60 N/m đƣợc 

ghép nối tiếp. Một đầu cố định, một đầu gắn với vật có khối lƣợng m = 1 kg. Lấy π
2
= 10. Chu kỳ 

dao động của hệ là  

A. T = 2 s.  B. T = 3s.  C. T= 1s.  D. T = 5 s. 

Bài 3: Hai lò xo k1, k2, có cùng độ dài. Một vật nặng M khối lƣợng m khi treo vào lò xo kì thì dao 

động với chu kỳ T1 = 0,3 s, khi treo vào lò xo k2 thì dao động với chu kỳ T2 = 0,4 s. Nối hai lò xo 

với nhau cả hai đầu để đƣợc một lò xo cùng độ dài, một đầu gắn cố định, đầu còn lại treo vật nặng 

M thì chu kỳ dao động của vật là  

A. T = 0,24 s.  B. T = 0,6 s.  C. T = 0,5s.  D. T = 0,4s. 

Bài 4: Một vật có khối lƣợng m đƣợc treo lần lƣợt vào các lò xo k1, k2 và k3 thì chu kỳ dao động 

lần lƣợt là 1s, 3 s và 5 s. Nếu treo vật với các lò xo trên mắc nối tiếp thì chu kỳ dao động là 

A. T = 1 s.  B. T = 9s.  C. T = 6s.  D. T = 3s. 

Bài 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 4 cm, đúng lúc nó qua vị trí cân bằng thì 

ngƣời ta ghép nối tiếp thêm một lò xo giống hệt lò xo của nó. Tính biên độ dao động mới của vật 

A. 8 2 cm.  B. 4cm.   C. 4 3  cm.  D. 4 2  cm. 
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Bài 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với biên độ A. Lò xo của con lắc 

gồm 2 lò xo giống nhau ghép song song. Khi vật nặng cách vị trí cân bằng một đoạn A/2 thì một lò 

xo không còn tham gia dao dộng. Tinh biên độ dao dộng mới. 

A. 0,5A 7   B. A / 7    C. A 7    D. 0,5A 7   

Bài 7: Một lò xo nhẹ có độ cứng 120 N/m đƣợc kéo căng theo phƣơng nằm ngang và hai đầu gắn 

cố định A và B sao cho lò xo dãn 10 cm. Một chất điểm có khối lƣợng m đƣợc gắn vào điểm chính 

giữa của lò xo. Kích thích để m dao động nhỏ theo trục Ox trùng với trục của lò xo. Gốc O ở vị trí 

cân bằng chiều dƣơng từ A đến B. Tính độ lớn lực tác dụng vào B khi m có li độ 3 cm. 

A. 4,8 N.  B. 3,6 N.  C. 9,6 N.  D. 2,4 N. 

Bài 8: Một lò xo nhẹ có độ cứng 120 N/m đƣợc kéo căng theo phƣơng nằm ngang và hai đầu gắn 

cố định A và B sao cho lò xo dãn 10 cm. Một chất điểm có khối lƣợng m đƣợc gắn vào điểm chính 

giữa của lò xo. Kích thích để m dao động nhỏ theo trục Ox trùng với trục của lò xo. Gốc O ở vị trí 

cân bằng chiều dƣơng từ A đến B. Tính độ lớn hợp lực tác dụng vào m khi nó có li độ 3 cm. 

A. 7,2 N.  B. 14,4 N.  C. 9,6 N.  D. 3,6 N. 

Bài 9: Hai dây cao su vô cùng nhẹ, có độ dài tự nhiên bằng nhau và bằng
0

, có hệ số đàn hồi khi 

dãn bằng nhau. Một chất điểm m đƣợc gắn với mỗi đầu của đầu dây, các đầu còn lại đƣợc kéo 

căng theo phƣơng ngang cho đến khi mỗi dây có chiều dài . Tìm biên độ dao động cực đại của m 

để dao động đó là dao động điều hòa Biết rằng dây cao su không tác dụng lên m khi nó bị chùng. 

A.  0 / 2.   B.  02 .    C. 0 .     D.  0 .   

Bài 10: Treo một vật m vào đầu của một chiếc lò xo thì vật m dao động với chu kì 4 s. Cắt lò xo 

thành hai phần bằng nhau rồi ghép chúng song song với nhau sau đó mới treo vật m. Chu kì dao 

động của vật m là 

A. 8s.  B. 2 2  s.  C.  1 s   D. 2s. 

Bài 11: Có nhiều lò xo giống nhau có độ cứng k và vật có khối lƣợng m. Khi mắc vật với một lò 

xo và cho dao động thì chu kỳ của hệ là T. Để có hệ dao động có chu kỳ là T / 2  thì cách mắc 

nào sau đây là phù hợp?   

A. Cần 2 lò xo ghép song song và mắc với vật m. 

B. Cần 4 lò xo ghép song song và mắc với vật m. 

C. Cần 2 lò xo ghép nối tiếp và mắc với vật m. 

D. Cần 4 lò xo ghép nối tiếp và mắc với vật m. 

1.C 2.A 3.A 4.C 5.D 6.A 7.A 8.B 9.D 10.D 

11.A 12.C         

 

Dạng 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐỂN CHIỀU DÀI CỦA LÕ XO VÀ THỜI GIAN LÕ XO 

NÉN, DÃN 

1. Bài toán liên quan đến chiều dài của lò xo 

Phương pháp giải  

Xét trƣờng hợp vật ở dƣới. 

+ Tại VTCB: CB 0 0    

+ Tại vị trí li độ x: 
max CB

CB

min CB

A
x

A
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O

O

O



0

0 0 

0

0 2

mg g

k
  



0 2

mgsin gsin

k

 
  



 
+ Nếu A    thì khi dao động lò xo luôn luôn bị dãn: 

+ Dãn ít nhất (khi vật cao nhất): 0 A    

+ Dãn nhiều nhất (khi vật thấp nhất): 0 A    

+ Nếu A > Δl thì khi dao động lò xo có lúc dãn có lúc nén: 

+ Nén nhiều nhất (khi vật cao nhất): 
0A   

+ Không hiến dạng khi: 0x     

+ Dãn nhiều nhất (khi vật thấp nhất): 0 A.    

Ví dụ 1:  Một lò xo khối lƣợng không đáng kể có độ cứng k, một đầu gắn vật nhỏ có khối lƣợng 

m, đầu còn lại đƣợc gắn vào một điểm cố định J sao cho vật dao động điều hòa theo phƣơng 

ngang. Trong quá trình dao động, chiều dài cực đại và chiều dài cực tiểu của lò xo lần lƣợt là 40 

cm và 30 cm. Chọn phƣơng án sai. 

A. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 35 cm. 

B. Biên độ dao động là 5 cm. 

C. Lực mà lò xo tác dụng lên điểm J luôn là lực kéo. 

D. Độ biến dạng của lò xo luôn bằng độ lớn của li độ. 

Hướng dẫn 

Vì khi ở vị trí cân bằng lò xo không biến dạng nên độ biến dạng của lò xo luôn bằng độ lớn của 

li độ => D đúng.  

Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo lần lƣợt là: 

 

 

max min

0
max CB 0

min CB 0 max min

35 cm
A A 2

A,B
A A

A 5 cm
2


     

  
       



 đúng 

Trong một chu kì một nửa thời gian lò xo nén (lực lò xo tác dụng lên J là lực đẩy) và một nửa 

thời gian lò xo dãn (lực lò xo tác dụng lên J là lực kéo) => C sai => Chọn C. 

Ví dụ 2:  Con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phƣơng ngang với biên độ A 4 2  (cm). 

Biết lò xo có độ cứng k = 50 (N/m), vật dao động có khối lƣợng m = 200 (g), lấy π
2
= 10. Khoảng 

thời gian trong một chu kỳ để lò xo dãn một lƣợng lớn hơn 2 2   cm là 

A. 2/15 (s).  B. 1/15 (s). C. 1/3 (s).  D. 0,1 (s) 
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Hướng dẫn 

Để lò xo dãn lớn hơn 2 2 cm = A/2 thì vật có li độ nằm 

trong khoảng x = A/2 đến A: 

T T T
t

6 6 3
      

 
1 m 1 0,2 2

2 2 s
3 k 3 50 15

       Chọn A. 

A

2O A

T
6

 

 Ví dụ 3:  Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 30 cm có độ cứng là k, đầu trên cố định, đầu dƣới 

gắn vật m, vật dao động điều hoà trên mặt phẳng nghiêng góc 30° với phƣơng trình x = 6cos(10t + 

5π/6) (cm) (t đo bằng s) tại nơi có g = 10 (m/s
2
). Trong quá trình dao động chiều dài cực tiểu của 

lò xo là  

A. 29 cm.  B. 25 cm.  C. 31 cm.  D. 36 cm. 

Hướng dẫn 

Độ dãn của lò xo thẳng đứng khi vật ở VTCB: 

 0 2 2

mgsin gsin
0,05 m

 
   

 
  

Chiều dài lò xo tại VTCB (
0

 là chiều dài tự nhiên) 

 CB 0 0 35 cm     

Chiều dài cực tiểu (khi vật ở vị trí cao nhất): 

 min cb A 29 cm     Chọn A. 

O



0

 

Chú ý: Khi lò xo có độ dãn Δl thì độ lớn li độ là: 
0 0x      

Ví dụ 4:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 100 (N/m) và vật nặng khối lƣợng 100 

(g). Giữ vật theo phƣong thẳng đứng làm lò xo dãn 3 (cm), rồi truyền cho nó vận tốc 20 3   

(cm/s) hƣớng lên thì vật dao động điều hòa Lấy π
2
 = 10; gia tốc trọng trƣờng g = 10 (m/s

2
). Biên 

độ dao động là 

A. 5,46 (cm).  B. 4,00 (cm).  C. 4,58 (cm).  D. 2,54 (cm). 

Hướng dẫn 

   
   

   

00

0

0

x 2 cmk mg
10 rad / s ; 1 cm ;

m k v 20 3 cm / s

    


       
 



  

 
2

2 0

0 2

v
A x 4 cm    


 Chọn B 

Ví dụ 5:  Một lắc lò xo có độ cứng 100 (N/m) treo thẳng đứng, đầu dƣới treo một vật có khối 

lƣợng 1 kg tại nơi có gia tốc trọng trƣờng là 10 (m/s
2
). Giữ vật ở vị trí lò xo còn dãn 7 cm rồi cung 

cấp vận tốc 0,4 m/s theo phƣơng thẳng đứng. Ở vị trí thấp nhất lò xo dãn là 

A. 5 cm.  B. 25 cm.  C. 15 cm.  D. 10 cm. 

Hướng dẫn 

   0

mg 1.10
0,1 m 10 cm

k 100
       

 

 
 

0 0 2 2
2 0

0 2 2

x 7 10 3 cm
v 40

A x 9 5 cmk
1010 rad / s

m
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Khi ở vị trí thấp nhất độ dãn của lò xo:  max 0 A 15 cm      > Chọn C. 

Ví dụ 6:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lƣợng m. Kéo vật xuống dƣới vị trí 

cân bằng 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc 40 cm/s thì nó dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng 

trùng với trục của lò xo và khi vật đạt độ cao cực đại, lò xo dãn 5 cm. Lấy gia tốc trọng trƣờng g = 

10 m/s
2
. Vận tốc cực đại của vật dao động là  

A. 1,15 m/s.  B. 0,5 m/s.  C. 10 cm/s.  D. 2,5 cm/s. 

Hướng dẫn 

Độ dãn của lò xo khi ở vị trí cân bằng: 
0 2

mg 10

k
  


  

Khi ở độ cao cực đại, độ dãn của lò xo: 
min 0 2

10
A 0,05 A      


  

 

2
2 2 0

0 2

v
A x

2 2 2
A 0,05m

A 0,03 0,4 0,1A 0,005
A 0,034m

 



     

 
  

   max

1
10 rad / s v A 0,5 m / s

0,1A 0,005
      


 Chọn B 

Ví dụ 7:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lƣợng m. Vật đang ở vị trí bằng, 

ngƣời ta truyền cho nó một vận tốc hƣớng xuống dƣới thì sau thời gian π/20 (s), vật dừng lại tức 

thời lần đầu và khi đó lò xo dãn 20 cm. Lấy gia tốc họng trƣờng g= 10 m/s
2
. Biết vật dao động 

điều hòa theo phƣơmg thẳng đứng trùng với trục của lò xo.Biên độ dao động là 

A. 5 cm.  B. 10 cm.  C. 15 cm.  D. 20 cm. 

Hướng dẫn 

 
T 2

T 10 rad / s
4 20 5 T

  
       

Độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:    0 2

mg g
0,1 m 10 cm

k
    


  

Độ dãn cực đại của lò xo:  max 0 A 20 10 A A 10 cm           Chọn B 

Chú ý: Từ các công thức
2 2 2

2 2 2 2

2 4 2

v a v
x A ;a x A      

  
 . 

Ví dụ 8:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lúc cân bằng lò xo dãn 3,5 cm. Kéo vật nặng xuống 

dƣới vị trí cân bằng khoảng h, rồi thả nhẹ thấy con lắc đang dao động điều hoà. Gia tốc trọng 

trƣờng g = 9,8 (m/s
2
). Tại thời điểm có vận tốc 50 cm/s thì có gia tốc 2,3 m/s

2
. Tính h 

A. 3,500 cm.  B. 3,066 cm.  C. 3,099 cm.  D. 6,599 cm. 

Hướng dẫn 

0

k g
280

m
   


 ;

 
2 2 2 2 2 2

2

4 2 4 2 2

a v a v 2,3 0,5
A A 0,03099 m

280280
        

   
 Chọn C. 
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Chú ý: Khi vật có tốc độ bằng không và lò xo không biến dạng thì 
0A     

2

2

0

0 cb

2

0

mg g g

k
A v A

mgsin gsin gsin

k


   


     

      
 

  

2 2 2

2 22 4 2 4
2

4 22 2 2 2 2
2 2

2 4 2 4

a a v g
x

a v
A

v a v g sin
x A


       

    
      

    

   

Ví dụ 9:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng (trùng với trục của lò xo), 

khi vật ở cách vị trí cân bằng 5 cm thì có tốc độ bằng không và lò xo không biến dạng. Cho g = 9,8 

m/s
2
. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng là  

A. 0,7 m/s.  B. 7m/s.   C. 7 2 m/s.  D. 0,7/2 m/s. 

Hướng dẫn 

 
0

cb 0

0

A

v A g. 0,7 m / sg

 


      
  

 Chọn A. 

Ví dụ 10 : Con lắc lò xo treo trên mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng 30°. Nâng vật lên đến vị trí 

lò xo không biến dạng và thả không vận tốc ban đầu thì vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng 

đứng trùng với trục của lò xo, khi vận tốc của vật là 1 m/s thì gia tốc của vật là 3 m/s
2
. Lấy gia tốc 

họng trƣờng 10 m/s
2
. Tần số góc bằng 

A. 2 rad/s.  B. 3 rad/s.  C. 4 rad/s.  D. 5 3 rad/s 

Hướng dẫn 

 
0 2 2 2 2 2 2 22

4 2 4 22 2
2

4 2

gsin
A

a v g sin g sin a
4 rad / s

va v
A


      

     
    

 

  

Chú ý: Chiều dài lò xo ở vị trí cân bằng, ở vị trí có li độ x (chọn chiều trục Ox hƣớng xuống) ở 

vị trí cao nhất và ở vị trí thấp nhất. 

CB 0 0    

2

CB CB t

min CB CB min 2 2

d tmax CB max CB

kxx x W
2

A A
kA kx

W W WA A
2 2

      
      

          

  

Ví dụ 11:  Một con lắc lò xo heo thẳng đứng (coi gia tốc trọng trƣờng là 10 m/s
2
) quả cầu có khối 

lƣợng 120 g. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20 cm và độ cứng 40 N/m. Từ vị trí cân bằng, kéo vật 

thẳng đứng, xuống dƣới tới khi lò xo dài 26,5 cm rồi buông nhẹ cho nó dao động điều hòa Động 

năng của vật lúc lò xo dài 25 cm là  

A. 24,5 mJ.  B. 22 mJ. C. 12 mJ. D. 16,5 mJ. 

Hướng dẫn 
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CB 0 0

0 max CB

cb

0,23 m
mg 0,12.10

0,03 m A 0,265 0,23 0,035 m
k 40

x 0,25 0,23 0,02 m

   


         


    

  

   
2 2

2 2 3

d t

kA kx 40
W W W 0,035 0,02 16,5.10 J

2 2 2

         Chọn D 

Ví dụ 12:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phƣơng trùng với trục của lò 

xo. Tại các thời điểm t1, t2 và t3 lò xo dãn a cm, 2a cm và 3a cm tƣong ứng với tốc độ của vật là 

v 8  cm/s; v 7  cm/s và v 2  cm/s. Tỉ số giữa thòi gian lò xo nén và lò xo dãn trong một chu kỳ 

gần với giá trị nào nhất: 

A. 0,4  B. 0,5.   C. 0,8   D. 0,6 

Hướng dẫn 

Thay 0x     vào 
2

2 2

2

v
x A 


  

 
 

2 2
2 2

2

0 2 2

0 0 0

v A v
A 1

   
           

     
  

Theo bài ra      
2

2 2 22 2 2

0

A
b 1 8c 2b 1 7c 3b 1 2c

 
         

 
  

0

nen

00 dan

1
2. arccosb 0,8 tA 65 A 0,4026

2 15 tc 0,32 2 arccos
A


       

 
 

 Chọn A. 

Ví dụ 13:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phƣơng trùng với trục của lò 

xo. Tại thời điểm lò xo dãn 2 cm tốc độ của vật là 4v 5  cm/s; tại thời điểm lò xo dãn 4 cm tốc độ 

của vật là 6v 2  cm/s; tại thời điểm lò xo dãn 6 cm tốc độ của vật là 3v 6  cm/s. Lấy g = 9,8 

m/s
2
. Trong một chu kì, tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén có giá trị gần 

nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 1,52 m/s.  B. 1,26 m/s.  C. 1,43 m/s.  D. 1,21 m/s. 

Hướng dẫn 

Thay 0x     vào 
2

2 2

2

v
x A 


  

 
 

2 2
2 2

22

0 2 2

0 0 0

v A v
A 1

   
           

     
  

Theo bài ra:      
2

2 2 22 2 2

0

A
b 1 80c 2b 1 72c 3b 1 54c

 
         

 
  

 0

0 0

2 5 10 A 1609 2 g
c ;b ; 1,4 cm 10 7

7 7 7 b
         

 
  

 0

1609
A 0,2 1609 8,0225 cm

7
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 0

tb

0

A 8,0225 1,4
v 125,57 cm / s

1 1,41
arccosarccos

8,0225A 10 7

 
   





 Chọn C 

Chú ý: Trƣờng hợp vật ở trên: 

O

O



0 2

mg g

k
  



0 2

mgsin gsin

k

 
  



0

0

 
Lúc này khi vật ở VTCB, lò xo bị nén: 0   

− Nếu 0A    thì trong quá tình dao động lò xo luôn luôn bị nén 

+ Nén nhiều nhất: ( 0 A   ). 

+ Nén ít nhất:  0 A    

− Nếu 0A    thì khi ở vị trí  

+ thấp nhất lò xo nén nhiều nhất: 0A  . 

+ cao nhất lò xo dãn nhiều nhất: 0A  .  

Ví dụ 13:  Một lò xo đặt thẳng đứng, đầu dƣới cố định, đầu trên gắn vật, sao cho vật dao động 

điều hòa theo phƣơng thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ là 5 cm. Lò xo có độ cứng 

80 (N/m), vật nặng có khối lƣợng 200 (g), lấy gia tốc trọng trƣờng 10 (m/s
2
). Độ dãn cực đại của 

lò xo khi vật dao động là  

A. 3 (cm).  B. 7,5 (cm).  C. 2,5 (cm).   D. 8 (cm). 

Hướng dẫn 

Độ nén lò xo ở VTCB:    0

mg 0,2.10
0,025 m 2,5 cm

k 80
       

Độ dãn cực đại củ lò xo:  0A 2,5 cm     Chọn C. 

Ví dụ 14:  Con lắc lò xo gồm vật khối lƣợng 1 kg, lò xo độ cứng k = 100 N/m đặt trên mặt phẳng 

nghiêng góc 30° (đầu dƣới lò xo gắn cố định đầu trên gắn vật). Đƣa vật đến vị trí lò xo bị nén 2 cm 

rồi buông tay không vận tốc đầu thì vật dao động điều hoà. Lấy g = 10 m/s
2
. Lực tác dụng do tay 

tác dụng lên vật ngay trƣớc khi buông tay và động năng cực đại của vật lần lƣợt là 

A. 5 N và 125 mJ.  B. 2N và 0,02J.   C. 3 N và 0,45 J.    D. 3 N và 45 mJ. 

Hướng dẫn 

Độ nén của lò xo ở vị trí cân bằng:  0

mgsin
5 cm

k


     

Biên độ:  0 3 cm     ;  F kA 100.0,03 3 N     

 
2 2

d max

kA 100.0,03
W W 0,045 J

2 2
      Chọn D. 
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Ví dụ 15:  Một con lắc lò xo đang cân bằng trên mặt phẳng nghiêng một góc 37° so với phƣơng 

ngang. Tăng góc nghiêng thêm 16° thi khi cân bằng lò xo dài thêm 2 cm. Bỏ qua ma sát và lấy g = 

10 m/s
2
. Tần số góc dao động riêng của con lắc là  

A. 12,5 rad/s.   B. 9,9rad/s.  C. 15 rad/s.  D. 5 rad/s. 

Hướng dẫn 

Độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng trong hai trƣờng hợp lần lƣợt là: 

0 2
'

0 0 2 2
'

0 2

mgsin gsin

gsin ' gsink

mgsin ' gsin '

k

 
     

    
     

 

  

 
 

0 0

2

10 sin53 sin37
0,02 9,9 rad / s


   


 Chọn B 

Ví dụ 16:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có O là điểm trên 

cùng, M và N là 2 điểm trên lò xo sao cho khi chƣa biến dạng 

chúng chia lò xo thành 3 phần bằng nhau có chiều dài mỗi phần 

là 8 cm (ON > OM). Khi vật treo đi qua vị trí cân bằng thì đoạn 

ON = 68/3 (cm). Gia tốc trọng trƣờng g = 10 m/s
2
. Tần số góc 

của dao động riêng này là  

A. 2,5 rad/s.  B. 10 rad/s.   

C. 10 2 rad/s. D. 5 rad/s.  

 

 

Hướng dẫn 

Độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng:    0 34 8.3 10 cm 0,1 m       

Mà  0

0

k g
k mg 10 rad / s

m
     


 Chọn B. 

Ví dụ 17:  Một quả nặng có khối lƣợng m, nằm trên mặt phẳng nằm ngang, đƣợc gắn với lò xo 

nhẹ có độ cứng k lò xo theo phƣơng thẳng đứng. Đầu tự do của lò xo bắt đầu đƣợc nâng lên thẳng 

đứng với vận toc V không đổi. Xác định độ biến dạng cực đại của lò xo. 

A. 
m

v .
k

   B. 
m

2v
k

  C. 
mg

.
k

  D. 
mg m

v
k k

   

Hướng dẫn 

Lúc đầu lò xo cứ dãn dần và khi vật m bắt đầu rời sàn thì lò xo dãn 

0

mg
,

k
   lúc này vật ở vị trí cân bằng đƣợc truyền vận tốc v (hƣớng lên) 

và sau đó vật m dao động điều hòa với tần số góc 
k

m
. Do đó biên độ  

 

v m
A v

k
 


 và độ dãn cực đại của lò xo là: 0

mg m
A v

k k
      Chọn D. 

Ví dụ 18:  Một con lắc lò xo có tần số góc riêng ω = 25 rad/s, rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, 

vật nặng bên dƣới. Ngay khi con lắc có vận tốc 40 cm/s thì đầu ƣên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc 

cực đại của con lắc. 

A. 60 cm/s.  B. 58 cm/s.  C. 40 2  cm/s   D. 67 cm/s. 

Hướng dẫn 

O O

M
M

N

N

34cm

68
cm

3

8cm

8cm

8cm

v
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Khi con lắc lò xo đang rơi tự do thì lò xo không biến dạng. 

Ngay khi đầu trên lò xo bị giữ lại, độ lớn li độ của vật đúng 

bằng độ dãn của lò xo tại VTCB: 

 0 0 2

mg g
x 0,016 m

k
     


 l,6(cm) và lúc này vât 

có vận tốc v0 = 40 cm/s. 

Biên độ dao động và vận tốc dao động cực đại lần lƣợt là: 

 

 
 

 

2 2
2 20

0 2 2

max

v 40
A x 1,6 1,6 2 cm

25

v A 40 2 cm / s


    




  

 Chọn C. 

Ví dụ 19:  Một con lắc lò xo nằm ngang có m = 0,2 kg, k = 20N/m. Khi con lắc ở VTCB tác dụng 

một lực F = 20 N theo phƣơng trùng với trục của lò xo trong thời gian 0,005 s. Tính biên độ của 

vật sau đó xem rằng trong thời gian lực tác dụng vật chƣa kịp dịch chuyển 

A. 4 cm.  B. 5 cm.  C. 8 cm.   D. 10 cm. 

Hướng dẫn 

Áp dụng định luật II Niuton: 0v 0dv v
F mg m m m

dt t t


   

 
  

   0

0 0

vF t 20.0,005 m
v 0,5 m / s A v 0,05 m

m 0,2 k


        


 Chọn B 

2. Bài toán liên quan đến thòi gian lò xo nén dãn 

Nếu 0A    thì trong quá trình dao động lò xo luôn luôn dãn. Vì vậy ta xét các trƣờng hợp 

0A !    

O
0

A

x

nén

dãn

01
arccos

A





O
0

A

2
 

A

x

A
T

6
nén

O
0

A 3

2
 

A

x

A
T

6
nén

O
0

A

2
 

A

x

A
T

8
nén

dãn dãn dãn

A

 

Trong một chu kỳ thời gian lò xo nén, thời gian lò xo dãn lần lƣợt là: 

0 0

nen

0 0

dan

1 T
t 2. arccos arccos

A A

1 T
t T 2. T arccos

A A

 
   


     

  

  

Kinh nghiệm: Trong các đề thi hiện hành phổ biến là trƣờng hợp Δl0 = A/2 Lúc này, trong 1 

chu là thời gian lò xo nén là T/3 và thời gian lò xo dãn là 2T/3. 

v
0

O
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Ví dụ 1:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng 20 (N/m), vật 

nặng khối lƣợng 200 (g) dao động điều hoà theo phƣơng thẳng 

đứng với biên độ 15 (cm), lấy g = 10 (m/s
2
). Trong một chu kỳ, 

thời gian lò xo nén là 

A. 0,460 s.  B. 0,084 s.   

C. 0,168 s.  D. 0,230 s. 

Hướng dẫn 

 

 0

mg 0,2.10
0,1 m

k 20
      

k 20
10 rad / s

m 0,2
      

Trong 1 chu kỳ thời gian lò xo nén: 

0

nen

1
t 2. arccos

A





  

 nen

1 0,1
t 2. arccos 0,168 s

10 0,15
    Chọn C. 

O
0

A

x

nén

dãn

01
arccos

A





A

 

Ví dụ 2:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng (chiều dài tự nhiên của lò 

xo 30 cm và khi vật ở VTCB chiều dài của lò xo 31 cm), dao động 

điều hoà theo phƣơng thẳng đứng với biên độ A, lấy g = 10 (m/s
2
). 

Trong một chu kỳ, thời gian lò xo nén là 0,05 s. 

A. 3.    B. 1cm.    

C. 2cm    D. 2cm 

Hướng dẫn 

 

 

 

0

0

31 30 1cm 0,01 m

k g
10 rad / s

m

    

    


  

Trong 1 chu ký thời gian lò xo nén:  

0

nen

1 1 1
t 2. arccos 0,05 2. arccos

A 10 A


  


  

 A 2 cm    Chọn C. 

O
0

A

x

nén

dãn

01
arccos

A





A

 

 

Ví dụ 3:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng 

kéo vật xuống dƣới theo trục của lò xo với vị hí lò xo dãn 7,5 

cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa, sau khoảng thời gian 

ngắn nhất π/60 (s) thì gia tốc của vật bằng 0,5 gia tốc ban đầu. 

Lấy gia tốc trọng trƣờng 10 (m/s
2
). Thời gian mà lò xo bị nén 

trong một chu kì là  

A. π/20 (s).  B. π/60 (s).   

C. π/30 (s).  D. π/15 (s). 

Hướng dẫn 
Không làm mất tính tổng quát có thể xem, lúc đầu x = −A 

sau đó gia tốc còn một nửa tức x = −A/2: 

   x A x 0,5A

T 2
t T s 20 rad / s

6 60 10 T
  

  
        

 

O
0

A

2
 

A

x

A
T

6
nén

dãn
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   0 max 02

mg g
2,5 cm A 5 cm

k
        


  

Trong 1 chu kỳ thời gian lò xo nén:  nen

T
t 2. s

6 30


    Chọn C. 

Ví dụ 4:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 100 N/m, vật dao động có khối lƣợng 100 

g, lấy gia tốc ừọng trƣờng g = π
2
 = 10m/s

2
. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống một đoạn 1 cm rồi 

truyền cho vật vận tốc đầu 10 3  (cm/s) hƣớng thẳng đứng thì vật dao động điều hòa Thời gian 

lò xo bị nén trong một chu kỳ là  

A. 1/15 (s).  B. 1/30 (s).  C. 1/6 (s). D. 1/3 (s). 

Hướng dẫn 

   
2

2

2

2 v
10 rad / s A x 2 cm

T


       


  

   0

mg A
0,01 m 1 cm

k 2
       

Trong 1 chu kì thời gian lò xo nén: 
nen

T 1 2 1
t 2. . s

6 3 15


  


 

  Chọn A. 

Ví dụ 5:  Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ nặng m = 100 g dao động điều hòa theo phƣơng 

thẳng đứng với biên độ 6 cm, chu kì T = π/5 (s) tại nơi có g = 10 m/s
2
. Tính thời gian trong một 

chu kì, lực đàn hồi có độ lớn không nhỏ hơn 1,3 N. 

A. 0,21 s.  B. 0,18 s.  C. 0,15s. D. 0,12 s. 

Hướng dẫn 

       0 2

2 mg g
10 rad / s 0,1 m 10 cm A 6 cm

T k


          


  

  Lò xo luôn dãn. Khi lực đàn hồi 1,3 N thì lò xo dãn một đoạn: 

   02

F F 1,3
0,13 m x 3 cm

k 0,1.100m
         


  

Trong 1 chu kì thời gian vật có li độ:  

 
1 x 2 3

t 2. ar cos arccos 0,21 s
A 10 6 15


    


 Chọn A. 

Ví dụ 6:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Chu kì 

và biên độ dao động của con lắc lần lƣợt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x‟x 

thẳng đứng chiều dƣơng hƣớng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc 

thời gian t = 0 khi vật qua vị trí có li độ x = 4 cm theo chiều dƣơng. Lấy 

gia tốc rơi tự do g = 10 m/s
2
 và π

2
 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t 

= 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiếu là  

A. 1/5 (s). B. 7/30 (s). C. 3/10 (s). D. 1/30 (s). 

Hƣớng dẫn 

   
2

2

mg T A
g 0,04 m 4 cm

k 24
     


  

Thời gian từ 
A A

x x A x 0 x
2 2

          là: 

 
T T T T 1

s
6 4 12 2 5
      Chọn A. 

 

O


A

x

A

nén

dãn
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Ví dụ 7:  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lƣợng m = 100 g treo vào một lò xo nhẹ có độ 

cứng k = 25 N/m. Kéo vật theo phƣơng thẳng đứng xuống dƣới vị trí cân bằng một đoạn 2 cm, rồi 

truyền cho nó vận tốc 10 3  cm/s theo phƣơng thẳng đứng chiều dƣơng hƣớng lên. Biết vật dao 

động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Cho g = π
2
 = 10 m/s

2
. Xác định 

khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật qua vị trí mà lò xo dãn 2 cm lần đầu tiên. 

A. 1/20 (s).   B. 1/60 (s).   C. 1/30 (s).   D. 1/15 (s). 

Hướng dẫn 

 
m 0,1 2

T 2 2 0,4 5 rad / s
k 25 T


          

 
 

 

2

2

2 20

0 2 2

10 3v
A x 2 4 cm

5


    

 
 ;    0

mg
0,04 m 4 cm

k
      

Lò xo dãn 2 cm thì x = 2 cm = A/2. Thời gian đi từ x = A/2 đến x = 0 rồi đến x = A/2 là:  

 
T T T 1

s
12 12 6 15

     

Ví dụ 8:  Treo một vật vào một lò xo thì nó dãn 4 cm. Từ vị trí cân 

bằng, nâng vật theo phƣơng thẳng đứng đến vị trí lò xo bị nén 4 cm và 

thả nhẹ tại thời điểm t = 0 thì vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng 

đứng trùng với trục của lò xo. Lấy g = π
2
 m/s

2
. Hãy xác định thời điểm 

thứ 147 lò xo có chiều dài tự nhiên. 

A. 29,27 s.  B. 27,29 s.         C. 28,26 s.    D. 26,28 s. 

Hướng dẫn 

   2

0 2

mg g
0,04 m T T 0,4 s

k 4
     


  

Vì A = 8 cm nên lò xo không biến dạng thì x = 4 cm = A/2. 

Lần thứ nhất lò xo không biến dạng là vật đi từ x = A đến x = A/2 

ứng với thời gian: t1 = T/6. 

Lần thứ hai lò xo không biến dạng là vật đi từ x = A đến x = −A rồi 

đến x = A/2 ứng với thời gian: t2 = 5T/6. Vì 147 chia 2 bằng 73 dƣ 1 

nên:  147 2.73 1 1

T
t t 73T t 73T 29,27 s

6
        Chọn A. 

 

 

Ví dụ 9:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 

100 (N/m) và vật nặng khối lƣợng 100 (g). Kéo vật theo 

phƣơng thẳng đứng xuống dƣới làm lò xo dãn 3 (cm), rồi 

truyền cho nó vận tốc 20π 3  (cm/s) hƣớng lên. Chọn trục 

toạ độ thẳng đứng hƣớng xuống, gôc toạ độ là vị trí cân bằng, 

gôc thời gian lúc trayên vận tốC. Lấy gia tốc trọng trƣờng g = 

10 (m/s
2
); π

2
 = 10. Trong khoảng thời gian 1/3 chu kỳ quãng 

đƣờng vật đi đƣợc kể từ thời điểm t = 0 là 

A. 5,46 (cm).  B. 7,46 (cm). C. 6,00 (cm).   D. 6,54 (cm). 

Hướng dẫn 

 

 

 

 

 

 

x
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A
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  S 0,5A A 6 cm      Chọn C. 

Chú ý: Trƣờng hợp vật ở trên thì ngƣợc lại. 

Nếu 
0A    thì trong quá trình dao động lò xo luôn luôn nén. Vì vậy, ta chỉ xét trƣờng hợp 

0A !   Trong một chu kì thời gian lò xo dãn, thời gian lò xo nén lần lƣợt là: 

 

0 0

dan

0 0

nen

1 T
t 2. arccos arccos

A A

1 T
t T 2 ar cos T ar cos

A A

 
   


     

  

 

Ví dụ 10:  Một lò xo đặt thẳng đứng, đầu dƣới cố định, đầu trên gắn vật, sao cho vật dao động 

điều hòa theo phƣơng thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ là A, với chu kì 3 (s). Độ 

nén của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là A/2. Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở vị trí thấp nhất 

đến khi lò xo không biến dạng là  

A. 1 (s)  B. 1,5 (s)  C. 0,75 (s)  D. 0,5 (s) 

Hướng dẫn 

Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí mà lò xo không biến dạng chính là thời 

gian ngắn nhất đi từ x = A/2 đến x = −A: 

 
T T T

t 1 s
12 4 3

    Chọn A. 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

PHẦN 1 

Bài 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 40 (N/m) và vật nặng khối lƣợng 100 (g). 

Lấy π
2
 = 10; gia tốc trọng trƣờng g = 10 (m/s

2
). Giữ vật theo phƣơng thẳng đứng làm lò xo dãn 3,5 

(cm), rồi truyền cho nó vận tốc 20 (cm/s) hƣớng lên thì vật dao động điều hòa Biên độ dao động là 

A. 2 (cm).  B. 3,6 cm.  C. 2 2  cm.  D. 2  cm. 

Bài 2: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 62,5 (N/m) và vật nặng khối lƣợng 100 

(g). Giữ vật theo phƣơng thẳng đứng làm lò xo dãn 3,2 (cm), rồi tmyền cho nó vận tốc 60 (cm/s) 

hƣớng lên thì vật dao động điều hòa Lấy π
2
 = 10; gia tốc trọng trƣờng g = 10 (m/s

2
). Biên độ dao 

động là 

A. 5,46 (cm).  B. 4,00 (cm).  C. 0,8 13   (cm).  D. 2,54(cm) 

Bài 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng và thả không 

vận tốc ban đầu thì vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng trùng với trục của lò xo, khi 

vận tốc của vật là 1 m/s thì gia tốc của vật là 5 m/s
2
. Lấy gia tốc trọng trƣờng 10 m/s

2
. Tần số góc 

có giá trị là: 

A. 2rad/s.  B. 3 rad/s.  C. 4rad/s.  D. 5 3  rad/s 

Bài 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên đến vị trí lò xo không biến dạng và thả không 

vận tốc ban đầu thì vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng trùng với trục của lò xo, khi 

vận tốc của vật là 3  m/s thì gia tốc của vật là 5 m/s
2
. Lấy gia tốc trọng trƣờng 10 m/s

2
. Tần số 

góc có giá trị là: 
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A. 5rad/s.  B. 3 rad/s.  C. 4rad/s.  D. 5 3 rad/s 

Bài 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo thẳng đứng (trùng với trục của lò xo), khi vật ở 

cách vị trí cân bằng 4 cm thì có tốc độ bằng không và lò xo không biến dạng. Cho gia tốc trọng 

trƣờng 9,8 m/s
2
. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng là  

A. 0,626 m/s.  B. 6,26 cm/s.  C. 6,26 m/s.  D. 0,633 m/s. 

Bài 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với tần số góc ω tại vị trí có 

gia tốc trọng trƣờng g. Khi qua vị trí cân bằng lò xo dãn: 

A. ω/g.  B. ω
2
/g.   C. g/ω

2
.   D. g/ω.  

Bài 7: Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dƣới gắn vật. Cho con lắc 

dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với tần số góc 14 (rad/s) tại nơi có gia tốc trọng trƣờng 

g = 9,8 (m/s
2
). Độ dãn cảu lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là: 

 A. 1 cm.  B. 5 cm.   C. 10 cm.  D. 2,5 cm. 

Bài 8: Một vật nặng gắn vào lò xo và đặt trên mặt phẳng nghiêng 30° so với mặt phẳng ngang thì 

lò xo dãn ra một đoạn 0,4 (cm). Lấy gia tốc trọng trƣờng g = 10 m/s
2
. Hãy tính chu kỳ dao động 

của con lắc. 

A 0,178 (s).  B. 1,78 (s).  C. 0,562 (s).  D. 222 (s). 

Bài 9: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo trên mặt phăng nghiêng, đầu trên cố định, đầu dƣới 

gắn vật có khối lƣợng m. Độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 4,9 2  (cm). Cho con lắc 

dao động điều hòa theo mặt phẳng nghiêng theo phƣơng trình x = 6.cos(10t + 5π /6) (cm) (t đo 

bằng giây) tại nơi có gia tốc trọng trƣờng g = 9,8 (m/s
2
). Góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt 

phẳng ngang là  

A. 30°.  B. 45 .   C. 60°.   D. 15°. 

Bài 10: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò 

xo là 30 cm, còn trong khi dao dộng chiều dài biến thiên từ 32 cm đến 38 cm. Lấy gia tốc trọng 

trƣờng g = 10 m/s
2
. Vận tốc cực đại của vật nặng là:  

A. 60 2 cm/s. B. 30 2 cm/s.  C.  30 cm/s  D. 60 cm/s 

Bài 11: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, ở vị trí cân bằng lò xo dãn 2 cm. Khi lò xo có chiều dài cực 

tiểu thì nó bị nén 4 cm. Khi lò xo có chiều dài cực đại thì nó  

A. dãn 4 cm.  B. dãn 8 cm.  C. dãn 2 cm.  D. nén 2 cm. 

Bài 12: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dƣới gắn vật. Cho con lắc dạo động điều 

hòa theo phƣơng thẳng đứng với tần số góc 20 (rad/s), tại nơi có gia tốc trọng trƣờng g = 10 

(m/s
2
), ở một thời điểm nào đó vận tốc vật dao động triệt tiêu thì lò xo bị nén 1,5 cm. Khi lò xo 

dãn 6,5 cm thì tốc độ dao động của vật là  

A. 1 m/s.  B. 0 cm/s.  C. 10 cm/s.  D. 2,5 cm/s. 

Bài 13: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lƣợng m. Kéo vật xuống dƣới vị trí cân 

bằng 3 cm rồi truyền cho nó vận tốc 40 cm/s thì nó dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng 

trùng với trục của lò xo và khi vật treo đạt độ cao cực đại, lò xo dãn 5 cm. Lấy gia tốc trọng trƣờng 

g = 10 m/s
2
. Biên độ dao động là  

A. 5 cm.  B. 1,15 m.  C. 17 cm.  D. 2,5 cm. 

Bài 14: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo có khối lƣợng m. Kéo vật xuống dƣới vị trí cân 

bằng 1,5 2 cm rồi truyền cho nó vận tốc 30 cm/s thì nó dao động điều hòa theo phƣơng thẳng 

đứng trùng với trục của lò xo và khi vật treo đạt độ cao cực tiểu, lò xo dãn 8 cm. Lấy gia tốc trọng 

trƣờng g = 10 m/s
2
. Vận tốc cực đại của vật là 

A. 0,3 2 m/s.  B. 1,15 m/s.  C. 10 2  cm/s.  D. 25 2 cm/s. 

Bài 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng (coi gia tốc trọng trƣờng 10 m/s
2
) quả cầu có khối 

lƣợng 100 g. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 20 cm và chiều dài khi ở vị trí cân bằng là 22,5 cm. 
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Từ vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng, xuống dƣới tới khi lò xo dài 26,5 cm rồi buông nhẹ cho nó 

dao động điều hòa Động năng của quả cầu khi nó cách vị trí cân bằng 2 cm là 

A. 24 mJ.  B. 22 mJ.  C. 12 mJ.  D. 16,5 mJ. 

Bài 16: Một lò xo đặt trên mặt phăng nghiêng (nghiêng so với mặt phăng ngang một góc 30°), đầu 

dƣới cố định, đầu trên gắn vật, sao cho vật dao động điều hòa theo phƣơng song song với mặt 

phẳng nghiêng và trùng với trục của lò xo với tần số góc 10 (rad/s), với biên độ 3 cm. Lấy gia tốc 

trọng trƣờng 10 (m/s
2
). Độ nén cực đại của lò xo khi vật dao động là 

A. 3 (cm).  B. 10 (cm).  C. 7 (cm).  D. 8 (cm).  

Bài 17: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lƣợng M và lò xo nhẹ có độ cứng k. Vật dao động 

điều hòa trên giá đỡ cố định dọc theo trục lò xo và đặt nghiêng so với mặt phẳng ngang một góc 

30°. Biên độ dao động 10 cm và lực đàn hồi của lò xo đạt cực đại khi lò nén 15 cm. Tần số góc 

dao dộng là 

A. 10 30 rad/s.  B. 20 6  rad/s.  C. 10rad/s.  D. 10 3 rad/s. 

Bài 18: Chọn phƣơng án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, 

đầu dƣới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Al0. Cho con lắc dao động điều 

hòa theo phƣơng thẳng đứng với biên độ là A (A > Δl0). Trong quá trình dao động, lò xo 

A. bị nén cực đại một lƣợng là A − Δl0. 

B. bị dãn cực đại một lƣợng là A + Δl0 

C. không biến dạng khi vật ở vị trí cân bằng. 

D. cố lúc bị nén có lúc bị dãn có lúc không biến dạng. 

Bài 19: Chọn phƣơng án sai. Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, 

đầu dƣới gắn vật. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Δl0. Cho con lắc dao động điều 

hòa theo phƣơng thẳng đúng với biên độ là A (A < Δl0). Trong quá trình dao động, lò xo 

A. bị dãn cực tiểu một lƣợng là Δl0 − A. 

B. bị dãn cực đại một lƣợng là A + Δl0. 

C. lực tác dụng của lò xo lên giá treo là lực kéo. 

D. có lúc bị nén có lúc bị dãn có lúc không biến dạng.    

Bài 20: Chọn phƣơng án sai. Một lò xo có độ cúng là k treo trên mặt phẳng nghiêng, đầu trên cố 

định, đầu dƣới gắn vật có khối lƣợng m. Gọi độ dãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là   . Cho 

con lắc dao động điều hòa theo mặt phẳng nghiêng với biên độ là A tại nơi có gia tốc trọng trƣờng 

g. 

A. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động bằng 0 nêu A >  . 

B. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động bằng k(Δl − A) nếu A < 

 . 

C. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất trong quá hình dao động bằng k(Δl + A). 

D. Góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang a tính theo công thức mg = k .sin .   . 

Bài 21: Một lò xo nhẹ có đầu trên cố định, đầu dƣới treo một vật nặng. Tại vị trí cân bằng, lò xo 

dãn 4 cm. Lấy g = 9,8 m/s
2
. Kéo vật (theo phƣơng thẳng đứng) xuống dƣới vị trí cân bằng 2 cm rồi 

buông nhẹ. Độ lớn gia tốc của vật lúc vừa đƣợc buông ra là  

A. 4,90 m/s
2
.  B. 49,0 m/s

2
.  C. 4,90 cm/s

2
. D. 49,0 cm/s

2
.  

Bài 22: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng, trung bình cứ mỗi phút vật 

thực hiện 240 dao động toàn phần. Trong quá trình dao động, lò xo có chiều dài nhỏ nhất là 50cm, 

chiều dài lớn nhất là 60cm. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dƣơng của trục tọa độ hƣớng 

xuống dƣới, gốc thời gian là lúc lò xo có chiều dài nhỏ nhất. Phƣơng trình vận tốc của vật? 

A. v = 40πcos(8πt) (cm/s).  B. v = 40πsin(8πt + π) (cm/s), 

C. v = 40πsin(8πt) (cm/s).  D. v = 80πsin(8πt) (cm/s). 
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Bài 23: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật có khối lƣợng m = 200 g treo vào lò xo độ cứng 100 

N/m. Cho vật dao động theo phƣơng thăng đứng với biên độ A = 4 cm. Lấy g = 10 m/s
2
. Độ biến 

dạng cực đại của lò xo trong quá hình dao động là 

A. 4 cm.  B. 6 cm.   C. 8 cm,   D. 2 cm. 

Bài 24: Một con lắc lò xo có tần số riêng là 20 rad/s, đƣợc thả rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, 

vật nặng bên dƣới. Ngay khi con lắc có vận tốc 50 3 cm/s thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Cho g = 10 

m/s
2
. Biên độ của con lắc lò xo khi dao động điều hòa là 

A. 5 cm.  B. 6 cm.   C. 2,5 cm.  D. 4,5 cm. 

Bài 25: Một quả nặng có khối lƣợng m = 1 kg, nằm trên mặt phẳng nằm ngang, đƣợc gắn với lò xo 

nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, theo phƣơng thẳng đứng. Đầu tự do của lò xo bắt đầu đƣợc nâng lên 

thẳng đứng với vận tốc v = 1 m/s. Lấy g = 10 m/s
2
. Xác định độ biến dạng cực đại của lò xo. 

A. 1/3 s.  B. 0,2 s.   C. 0,1 s.   D. 0,3 s. 

Bài 26: Một con lắc lò xo có tần số góc riêng ω = 25 rad/s, rơi tự do mà trục lò xo thẳng đứng, vật 

nặng bên dƣới. Ngay khi con lắc có vận tốc 42 cm/s thì đầu trên lò xo bị giữ lại. Tính vận tốc cực 

đại của con lắc. 

A. 60 cm/s.  B. 58 cm/s.  C. 73 cm/s.  D. 67 cm/s. 

 

1.D 2.C 3.D 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A 9.B 10.B 

11.B 12.B 13.A 14.A 15.A 16.D 17.C 18.C 19.D 20.D 

21.A 22.C 23.B 24.A 25.D 26.B 27. 28. 29. 30. 

PHẦN 2 

Bài 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng độ cứng k = 50 (N/m) vật nặng có khối lƣợng m = 200 gam 

dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với biên độ A 4 2  cm, lấy g = π
2
 (m/s

2
). Trong một 

chu kỳ, thời gian lò xo nén là: 

A. 1/3s.  B. 0,2s.   C. 0,1s   D. 0,3s 

Bài 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo dãn 3 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích 

thích cho vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một 

chu kì là T/3 (T là chu kì dao động của vật). Biên độ dao động của vật bằng 

A. 6 (cm).  B. 3(cm).  C. 3 2   (cm).  D. 2 3  (cm). 

Bài 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo dãn 6 (cm). Bỏ qua mọi lực cản. Kích 

thích cho vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng thì thây thời gian lò xo bị dãn trong một 

chu kì là 2T/3 (T là chu kì dao động của vật). Độ dãn lớn nhất của lò xo trong quá trình dao động 

là 

A. 12  B. 18 (cm)  C. 9 (cm)   D. 24 (cm). 

Bài 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80 (N/m), vật nặng khối lƣợng m = 200 (g) dao 

động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với biên độ A = 5 (cm), lấy g = 10 (m/s
2
). Trong một chu 

kỳ T, thời gian lò xo dãn là 

A. π/15 (s).  B. π/30 (s).  C. π/12 (s).  D. π/24 (s). 

Bài 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, biên độ dao động có độ lớn gấp 2 lần độ dãn của lò xo khi 

vật ở vị trí cân bằng. T1  số giữa thời gian lò xo bị nén và bị dãn trong một chu kì là 

A. 2.   B. 1/2.   C. 3.   D. 1/3. 

Bài 6: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để qủa nặng dao 

động điều hòa theo phƣơng thang đứng với chu kì T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là 

T/4. Biên dộ dao động của vật là   

A. 1,5 / 2.   B. 2    C. 1,5    D. 2   
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Bài 7: Treo quá cầu nhỏ có khối lƣợng 1 kg vào lò xo có độ cứng 100 N/m. Kích thích cho qua 

cầu dao động thẳng đứng. Lấy gia tốc trọng trƣờng 10 (m/s
2
). Biết trong một chu kì dao động, thời 

gian lò xo dãn gấp đôi thời gian lò xo nén. Biên độ dao động của quá cầu là 

A. 10cm.  B. 30 cm.  C. 20 cm.  D. 15 cm. 

Bài 8: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn
0 . Từ vị trí 

cân bằng kéo vật xuống một đoạn A rồi thả nhẹ thì vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng 

với tần số góc ω. Gọi t0 là thời gian lò xo bị dãn trong một chu kỳ 

A.   0

0cos 0,5 t .
A


       B.   0

0cos t
A.


    

C.   0cos 0,5 t .
A


       D.   0

0cos t .
A


    

Bài 9: Treo một vật vào đầu dƣới của một lò xo có đầu trên đƣợc giữ cố định. Khi vật cân bằng lò 

xo dãn 2,0 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng, ngƣời ta thấy, chiều 

dài nhỏ nhất và lớn nhất của lò xo là 12 cm và 20 cm. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,81 m/s
2
. Trong 

một chu kỳ dao động của vật, khoảng thời gian lò xo bị kéo dãn là 

A. 63,0 ms.  B. 142 ms.   C. 284 ms.   D. 189 ms. 

Bài 10: Một lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dƣới gắn vật. Độ dãn của 

lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 0 . Cho con lắc dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với 

biên độ là A = 2. 0  và chu kì 3 (s). Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật ở vị trí cao nhất đến khi lò 

xo không biến dạng là 

A. 1 (s).  B. 1,5 (s).  C. 0,75 (s).  D. 0,5 (s) 

Bài 11: Một lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dƣới gắn vật. Độ dãn của 

lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 0 . Cho con lắc dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với 

biên dộ là A = 2. 0  và chu kì 3 (s). Thời gian ngắn nhất kế từ khi vật ở vị trí thấp nhất đến khi lò 

xo không biến dạng   

A. 1 (s).  B. 1,5 (s).  C. 0,75 (s).  D. 0,5 (s). 

Bài 12: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với chu kì 0,4 s và biên độ 4 2

cm. Cho gia tốc trọng trƣờng bằng 10 m/s
2
 và lấy π

2
 = 10. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí 

cân bằng đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là: 

A 1/30 s.  B. 1/15 s.   C. 1/20 s.  D. 1/5 s. 

Bài 13: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với chu kì 0,4 s và biên độ 8 cm. 

Cho gia tốc trọng trƣờng bằng 10 m/s
2
 và lấy π

2
 = 10. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân 

bằng đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là  

A. 1/30 s  B. 1/15 s.  C. 1/10 s.  D. 1/5 s. 

Bài 14: Treo vật khối lƣợng 250 g vào lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kéo vật xuống thẳng đứng 

đến khi lò xo dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, trục thẳng đứng, chiều 

dƣơng hƣớng lên, gốc thời gian là lúc thả vật, g = 10 m/s
2
. Thời gian từ lúc thà vật đến khi vật qua 

vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất là  

A. π/20 (s).  B. π/10 (s).  C. π/30 (s).  D. π/15 (s).  

Bài 15: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đƣợc kích thích dao động điều hòa với phƣơng trình x = 

6sin(5πt + π/3) cm (O ở vị trí cân bằng, Ox trùng trục lò xo, hƣớng lên). Khoảng thời gian vật đi từ 

t = 0 đến thời điểm đạt độ cao cực đại lần thứ hai là 

A. 1/6 (s).  B. 13/30 (s).  C. 11/30 (s).  D. 7/30 (s). 
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Bài 16: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng với biên độ 8 cm. Khoảng thời gian từ lúc lực đàn hồi 

độ lớn cực đại đến lúc lực đàn hồi độ lớn cực tiểu là T/3, với T là chu kì dao động của con lắC. 

Hãy tính tốc độ của vật nặng khi nó cách vị trí thấp nhất 2 cm. Lấy g = π
2
 m/s

2
. 

A. 87,6 cm/s.  B. 106,45 cm/s.  C. 83,12 cm/s.  D. 57,3 cm/s. 

Bài 17: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng 100 (N/m) và vật nặng khối lƣợng 100 

(g). Kéo vật theo phƣơng thẳng đứng xuống dƣới làm lò xo dãn 3 (cm), rồi truyền cho nó vận tốc 

20 3  (cm/s) hƣớng xuống. Chọn trục toạ độ thẳng đứng hƣớng xuống, gốc toạ độ là vị trí cân 

bằng, gốc thời gian lúc truyền vận tốC. Lấy gia tốc trọng trƣờng g = 10 (m/s
2
); π

2
 = 10. Trong 

khoảng thời gian 1/12 chu kỳ quãng đƣờng vật đi đƣợc kể từ thời điểm t = 0 là 

A. 1,46 (cm).  B. 7,46 (cm).  C. 2,00 (cm).  D. 0,54 (cm). 

Bài 18: Một lò xo đặt thẳng đứng, đầu dƣới cố định, đầu trên gắn vật, sao cho vật dao động điều 

hòa theo phƣơng thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ là 5 cm. Lò xo có độ cứng 80 

(N/m), vật nặng có khối lƣợng 200 (g), lấy gia tốc trọng trƣờng 10 (m/s
2
). Trong một chu kỳ, thời 

gian lò xo nén là 

A. π/15 (s)  B. π /12(S)   C. π/30(s)  D. π/24 (s) 

Bài 19: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 5 cm dọc theo thanh thẳng đứng trùng 

với trục của lò xo gồm vật có khối lƣợng 250 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m (khi ở vị trí 

cân bằng lò xo bị nén). Lấy gia tốc trọng trƣờng g = 10 (m/s
2
). Tính thời gian lò xo bị dãn trong 

một chu kì. 

A. π/30 (s)  B. π/15(s)  C. π/10 (s)   D. π/5 (s) 

Bài 20: Một lò xo có độ cứng 100 N/m đặt thẳng đứng, đầu dƣới cố định, đầu trên gắn vật nhỏ có 

khối lƣợng 1 kg, sao cho vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng trùng với trục của lò xo. 

Lấy gia tốc trọng trƣờng 10 (m/s
2
). Biết trong một chu kì dao động, thời gian lò xo nén gấp đôi 

thời gian lò xo dãn. Biên độ dao động của quả cầu là:  

A. 10 cm  B.30cm   C. 20 cm  D. 15 cm 

Bài 21: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ khối lƣợng m = 250 g và một lò xo nhẹ có 

độ cứng k = 100 N/m. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống dƣới một đoạn sao cho lò xo dãn 7,5 cm 

rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s
2
. Tỉ  số giữa thời gian lò xo dãn và thời gian 

lò xo nén trong một chu kì dao động là  

A. 2.   B. 3.14.   C. 0,5.     D.3.   

Bài 22: Cho g = 10 m/s
2
, ở vị trí cân bằng của một con lắc lò xo treo theo phƣơng thẳng đứng, lò 

xo dãn 10 cm. Thời gian vật nặng đi từ lúc lò xo có chiều dài cực đại đến lúc vật qua vị tri cân 

bằng lần thứ hai là 

A. 0,1π (s)  B. 0,15 π (s)  C. 0,2 π (s)  D. 0,3 π (s) 

Bài 23: Con lắc lò xo treo thẳng đứng với biên độ A = 2Δl0 tìm thời gian Fđh cùng chiều với Fhp 

trong một chu kỳ: 

A. T/6.  B. 5T/6.  C. T/2.   D.T/3. 

1.C 2.A 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.A 9.D 10.D 

11.A 12.C 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.A 19.A 20.C 

21.A 22.B 23.B        
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Dạng 5. BÀI TOÁN LIÊN QUAN  ĐẾN LỰC ĐÀN HỒI LỰC KÉO VỀ 

Ta xét các bài toán: 

+ Con lắc lò xo dao động theo phương ngang. 

+ Con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng, xiên. 

Phƣơng pháp giải 

+ Lực kéo về luôn có xu hƣớng đƣa vật về VTCB và có độ lớn tỉ lệ với li độ (F = k|x|). + Lực 

đàn hồi luôn có xu hƣớng đƣa vật về vị trí lò xo không biến dạng, có độ lớn tỉ lệ với độ biến 

dạng của lò xo (Fd = k|A |). 

1. Con lắc lò xo dao động theo phƣơng ngang 

* Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực hồi phục và lực đàn hồi là một (vì tại VTCB lò xo không 

biến dạng). 

dhx F F k k x         

 
2

2 2 2

dh max max 2

F
x

v k
x Asin t F F kA m A x A

p
v

m




           
  



  

Ví dụ 1:  Một con lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, vật có khối lƣợng 2 kg, dao động 

điều hoà dọc theo trục Ox theo phƣơng ngang (O là vị trí cản bằng) theo phƣơng trình x = 6cos(ωt 

+ π/3) (cm). Tính lực đàn hồi lò xo ở thời điềm t = 0,4π (s). 

A. 150 N.  B. 1,5 N.  C. 300 N.  D. 3,0 N. 

Hướng dẫn 

       0,4

k
5 rad / s x 6cos 5.0,4 3 cm 0,03 m

m 3


 
        

 
  

 d hpF F k x 50.0,03 1,5 N      Chọn B 

Ví dụ 2:  Một quả cầu nhỏ có khối lƣợng 1 kg gắn vào đầu lò xo đƣợc kích thích dao động điều 

hòa theo phƣơng ngang với tần số góc 10 rad/s. Khi tốc độ của vật là 60 cm/s thì lực đàn hồi tác 

dụng lên vật bằng 8 N. Biên độ dao động của vật là  

A. 5 cm.  B. 8 cm.   C. 10 cm.  D. 12 cm. 

Hướng dẫn 

 

   2 d

d hp 2

F
F F k x m x x 0,08 m 8 cm

m
       


  

 
2

2

2

v
A x 10 cm    


 Chọn C. 

Chú ý: Khi lò xo dãn lực đàn hồi là lực kéo, khi lò xo nén lực đàn hồi là lực đẩy. Trong một T 

thời gian lò xo nén bằng thời gian lò xo dãn bằng T/2. Trong các trƣờng hợp 

 khác ta vẽ trục tọa độ để xác định thời gian lò xo nén dãn. 

x

O1x
1x A

2t 2t1t 1t

1

1

1

2

x1
t arcsin

A

x1
t arccos

A


 


 
 

 



Fanpage: Vật lý Thầy Trƣờng – DĐ: 0978.013.019 

173 

* Độ lớn lực đàn hồi lớn hơn F1 = kx1 thì vật nằm ngoài khoảng (−x1; x1), ứng với thời gian 

trong một chu kì là 4t2. 

* Độ lớn lực đàn hồi nhỏ hơn F1 = kx1 thì vật nằm trong khoảng (−x1; x1),ứng với thời gian 

trong một chu kì là 4t1. 

* Độ lớn lực kéo nhỏ hơn F1 = kx1 thì vật nằm trong khoảng (0; x1), ứng với thời gian trong 

một chu kì là 2t1. 

* Độ lớn lực kéo lớn hơn F1 = kx1 thì vật nằm trong khoảng (x1; A), ứng với thời gian trong 

một chu kì là 2t2. 

* Độ lớn lực đẩy nhỏ hơn F1 = kx1 thì vật nằm trong khoảng (−x1; 0), ứng với thời gian trong 

một chu kì là 2t1. 

* Độ lớn lực kéo lớn hơn F1 = kx1 thì vật nằm trong khoảng (−A; −x1), ứng với thời gian ừong 

một chu kì là 2t2. 

Ví dụ 3:  Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò 

xo là 2 N và năng lƣợng dao động là 0,1 J. Thời gian trong một chu kì lực đàn hồi là lực kéo không 

nhỏ hơn 1 N là 0,1 s. Tính tốc độ lớn nhất của vật. 

A. 314,1 cm/s.  B. 31,4 cm/s.  C. 402,5 cm/s. D. 209,44 cm/s. 

Hướng dẫn 

1 1

1 2

max

x F 1 A T
x t

A F 2 2 6
        

Trong 1 chu kì thời gian lực kéo lớn hon 1 N là    2

T
2t 0,1 s T 0,3 s

3
      

     

2

max

max

kA
W 0,1 2

A 0,1 m 10 cm v A A 209,44 cm / s2
T

F kA 2


  

       
  

  

  Chọn D 

x

O1x
1x A

2t 2t1t 1t

1

1

1

2

x1
t arcsin

A

x1
t arccos

A


 


 
 

 
Ví dụ 4 (ĐH – 2012) Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với năng lƣợng dao 

dộng 1J và lực đàn hồi cực đại là 10N. Gọi J là đầu cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất 

giữa hai lần liên tiếp điểm J chịu tác dụng của lực kéo 5 3  N là 0,1s. Tính quãng đƣờng lớn nhất 

mà vật đi đƣợc trong 0,7s 

A. 100cm.  B. 40cm.  C. 64cm.  D. 60cm 

Hướng dẫn 

1 1

1 2

max

x F A 3 T
x t

A F 2 12
       

Trong 1 chu kỳ thời gian lực kéo lớn hơn 1N là  2

T
0,1 2t T 0,6 s

6
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max

2

2.2A S A

max
max

4T T T
t 0,7 s 2kA

W 1 6 2 6
A 0,2 m 20 cm2

F kA 10
S 5A 100 cm




      

    
    

  

  Chọn A. 

x

O1x
1x A

A

A

2


A

2 AO

T

12

T

12

maxS A
 

Ví dụ 5:  Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với biên độ 4 cm. Biết khối 

lƣợng của vật 100 g và trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi có độ lớn, lớn hon 2 N là 

2T/3 (T là chu kì dao động của con lắc). Lấy π
2
 = 10. Chu kì dao động của con lắc là 

A. 0,2 s.  B. 0,1 s.   C. 0,3 s.   D. 0,4 s. 

Hướng dẫn 

x

O1x
1x A

1

1

1

2

x1
t arcsin

A

x1
t arccos

A


 


 
 

 
 

Độ lớn lực đàn hồi lớn hơn F1 = kx1 thì vật phải ở ngoài đoạn [−x1; x1]. 

Trong 1 chu kỳ khoảng thời gian là:  2 2 1

2T T A
4t t x 0,02 m

3 6 2
        

   1

1

F m 0,1
k 100 N / m T 2 2 0,2 s

x k 100
           Chọn A. 

Ví dụ 6:  Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang x = Acos(ωt + φ). Vật dao động 

gồm m1 và m2 gắn chặt với nhau. Lực tƣơng tác cực đại giữa m1 và m2 là 10  N và thời gian ngắn 

nhất giữa hai lần điểm J chịu tác dụng lực kéo 5 /3 N là 0,1 s. Tính T. 

A. 0,2 s.  B. 0,6 s.   C. 0,3 s.   D. 0,4 s. 

Hướng dẫn 

1 1

1 2

max

x F A 3 T
x t

A F 2 12
       

Khoảng thời gian ngắn nhất hai lần liên tiếp 

J chịu lực kéo là 2t2 = T/6 

 
T

0,1 T 0,6 s
6

      Chọn B 

x

O1x
1x A

 

2. Con lắc lò xo dao dộng theo phƣong thẳng đứng, xiên 

+ Lực hồi phục hay lực kéo về VTCB, có độ lớn 2

hpF k x m x .    . 

+ Lực đàn hồi là lực đƣa vật về vị trí lò xo không biến dạng. Có độ lớn Fđh = k (    là độ 

biến dạng của lò xo). 
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* Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực hồi phục và lực đàn hồi là một (vì tại VTCB lò xo không 

biến dạng). 

Trƣờng hợp vật ở dƣới. 

* Với con lắc lò xo thẳng đứng hoặc đặt trên mặt phẳng nghiêng, gọi 
0  là độ biến dạng của 

lò xo ở VTCB. 

+ Khi chọn chiều dƣơng hƣớng xuống dƣới thì biểu thức lực đàn hồi lúc vật có li độ x: 

 dh 0F k k x       

dhF 0 :  Lò xo dãn => Lực đàn hồi là lực kéo. 

dhF 0  : Lò xo nén => Lực đàn hồi là lực đẩy. 

(Khi chọn chiều dƣơng hƣớng lên thì  dh 0F k k x       

 + Lực đàn hồi cực đại (là lực kéo)  Max 0 KmaxF k A F     ( lúc vật ở vị trí thấp nhất) 

O

O

O



0

0 0 

0

0 2

mg g

k
  



0 2

mgsin gsin

k

 
  



 
+ Lực đàn hồi cực tiểu: 

* Nếu  0 min 0 KminA F k A F        (là lực kéo). 

* Nếu 0 minA F 0     (lúc vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng). 

Lực đẩy (lực nén) đàn hồi cực đại:  Nmax 0F k A   (lúc vật ở vị cao nhất). 

Trƣờng hợp vật ở trên: 

O

O



0 2

mg g

k
  



0 2

mgsin gsin

k

 
  



0

0
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max min
CB 0 0

min 0 0

max min

CBmax 0 0

A
2

A

A
2

   
    

     

  

+ Lực đàn hồi cực đại (là lực đây, lực nén): 

+ Lực đàn hồi cực tiểu (lực nén): 

* Nếu  0 Nmin Min 0A F F k A         

* Nếu 
0 MinA F 0      

Lực kéo đàn hồi cực đại:  Kmax 0F k A   (lúc vật ở vị trí cao nhất) 

Ví dụ 1:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dƣới có vật khối 

lƣợng 0,5 kg, độ cứng của lò xo 100 N/m. Chọn gốc tọa độ O tại vị 

trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dƣơng hƣớng xuống. Lấy g = 

10 m/s
2
. Khi vật có li độ +2 cm, lực tác dụng của lò xo vào điểm treo 

có độ lớn 

A. 2 N và hƣớng xuống. B. 2 N và hƣớng lên. 

C. 7 N và hƣớng lên.  D. 7 N và hƣớng xuống. 

Hướng dẫn 

Độ dãn của lò xo khi vật ở VTCB:  0

mg
0,05 m

k
     

Lực tác dụng của lò xo vào điểm treo chính là lực đàn hồi:  

     dh 0F k x 100 0,05 0,02 7 N 0         Lực kéo => 

Chọn D. 

x

0

O

F

 

Ví dụ 2:  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, m = 100 g, x = 4cos(10t – 2π/3) (cm) (chiều dƣơng 

hƣớng lên). Tìm Fđh và Fhp tại thời điểm vật đó đi đƣợc quãng đƣờng 3 cm? 

A. Fdh = 0,9 N và Fhp = 0,1 N.   

B. Fdh = 0,1 N và Fhp = 0,9 N.  

C. Fdh = 1,2N và Fhp = 0,2 N. 

D. Fdh = 0,2 N và Fhp = 1,2 N.  

Hướng dẫn 
Độ cứng của lò xo và độ dãn của lò xo ở VTCB: 

 

 

2

0

k m 10 N / m

mg
0,1 m

k

   


  


  

Lúc đầu: 

 

 

2
x 4cos 10t 2 cm

3

2
v x ' 40sin 10t 20 3 cm / s 0

3

  
    

  


          

  

 

0,1m

O

0,04m

0,02m

0,01

0,04

3cm

 

Sau khi đi đƣợc quãng đƣờng 3 cm thì lúc này vật có li độ x = 1 cm và độ dãn của lò xo là   

= 0,1 − 0,01 = 0,09 m.  

Độ lớn lực đàn hồi và lực hồi phục: 

 

 

dh

hp

F k 10.0,09 0,9 N

F kx 10.0,01 0,1 N

    


  

 Chọn A. 
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Ví dụ 3:  Con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m treo thẳng đứng đang dao động điều hòa với tần số 

góc ω = 10 rad/s tại nơi có gia tốc trọng trƣờng g = 10 m/s
2
. Khi lò xo không biến dạng thì vận tốc 

dao động của vật triệt tiêu. Độ lớn lực của lò xo tác dụng vào điểm treo khi vật ở trên vị trí cân 

bằng và có tốc độ 80 cm/s là 

A. 2,4 N.  B. 2 N.   C. 1,6 N.  D. 3,2 N. 

Hướng dẫn 

Vì khi lò xo không biến dạng thì vận tốc dao động của vật triệt tiêu nên: 

 0 2

mg g
A 0,1 m

k
    


  

Li độ khi vật ớ trên vị trí cân bằng và có tốc độ 80 cm/s: 

   
2

2 2

2

v
x A x 6 cm 0,06 m    


  

Lực tác dụng của lò xo vào điểm treo chính là lực đàn hồi:  

   dh 0F k x 1,6 N      Chọn C 

Ví dụ 4:  Một con lắc lò xo có k = 16 (N/m) treo thẳng đứng, đầu dƣới treo vật có khối lƣợng 100 

g. Vật đang ở vị trí cân bằng dùng lực F để kéo vật theo phƣơng thẳng đứng rồi buông nhẹ thì nó 

dao động điều hoà với biên độ 5 cm, lấy g = 10 (m/s
2
). Tính F. 

A. 1,8N.  B. 6,4N.   C. 0,8N.   D. 3,2N 

Hướng dẫn 

 kF kA 0,8 N    Chọn C. 

Chú ý: Để tính lực đàn hồi cực đại, cực tiếu ta làm nhƣ sau : 

 

 

 

 

max 0

min 0

mindiem _ cao _ nhat 0

nen _ max 0

F k A

0 F k A

F 0F k A
0

F k A

   


    


     
    

  

Ví dụ 5:  Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ m = 100 g và lò xo có độ cứng k = 40 N/m đƣợc treo 

thẳng đứng. Nâng quả cầu lên thẳng đứng bằng lực F = 0,8 N cho tới khi quả cầu đứng yên rồi 

buông tay cho vật dao động. Lấy g = 10 m/s
2
. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo 

là 

A. 1,8 N và 0N.  B. 1,0 N và 0,2 N.  C. 0,8 N và 0,2 N.    D. 1,8 N và 0,2 N. 

Hướng dẫn 

   0

mg F
0,025 m ;A 0,02 m

k k
       

     

   

diem _ cao _ nhat 0 min

max 0

F k A 0,2 N 0 F 0,2 N

F k A 1,8 N Chon D.

       
 

    

  

Ví dụ 6:  Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật đang ở vị trí cân bằng thì đƣợc kéo xuống dƣới theo 

phƣơng thẳng đứng một đoạn 3 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Vật thực hiện 50 dao động mất 20 

s. Cho g = π
2
 = 10 m/s

2
. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực tiểu và lực đàn hồi cực đại của lò xo khi dao 

động là: 

A. 1/5.  B. 1/4.   C. 1/7.   D. 0. 

 


